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CHƢƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1. Tên chủ cơ sở: CÔNG TY CP ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CAO SU PHÚ 

THỊNH 

- Địa chỉ văn phòng: Xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở: Ông Bùi Thiện Hậu. 

- Chức vụ: Tổng giám đốc 

- Điện thoại:  06513.741009   Fax:  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty Cổ phần số: 3800353962 đƣợc 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Bình Phƣớc cấp lần đầu ngày 29/11/2006, đăng ký thay 

đổi lần thứ 8 ngày 15/10/2020. 

2. Tên cơ sở: Nhà máy chế biến mủ cao su Phú Thịnh, công suất 6.000 

tấn/năm 

- Địa điểm cơ sở: xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phƣớc. 

+ Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: 

Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của UBND tỉnh Bình Phƣớc về việc 

phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án Nhà máy chế biến mủ cao 

su Phú Thịnh, công suất 6.000 tấn/năm tại xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phƣớc. 

+ Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trƣờng tại Giấy xác nhận 

số 01/GXN-STNMT ngày 03/3/2017. 

+ Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 09/GP-UBND ngày 05/3/2020. 

+ Giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc mặt số 22/GP-UBND ngày 20/3/2017. 

- Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tƣ 

công): Dự án nhóm C (Dự án công nghiệp theo Khoản 3, Điều 10, Luật đầu tƣ công số 

39/2019/QH14 ngày 16/6/2019. 

- Dự án Nhà máy chế biến mủ cao su Phú Thịnh, công suất 6.000 tấn/năm tại xã 

Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phƣớc thuộc mục số III, số thứ tự 13, Phụ lục II 

ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. Vì vậy, dự án 

thuộc dự án đầu tƣ nhóm II có phát sinh chất thải trong quá trình hoạt động. 

- Căn cứ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, dự án thuộc thẩm quyền 

cấp giấy phép môi trƣờng của UBND tỉnh Bình Phƣớc. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở: 

3.1. Công suất hoạt động của cơ sở: 6.000 tấn sản phẩm/năm  

Sản phẩm sản xuất chính của của Công ty chủ yếu là mủ cốm SVR 3L, sản phẩm 

này của Công ty đƣợc sử dụng trong nƣớc và xuất khẩu. 

3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở:  
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Công nghệ sản xuất của Nhà máy chế biến mủ cao su Phú Thịnh, công suất 6.000 

tấn/năm  - Công ty Cổ phần Đầu tƣ xây dựng cao su Phú Thịnh đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

 Quy trình công nghệ sản xuất mủ cốm từ nguyên liệu mủ nƣớc: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1: Sơ đồ dây chuyền sản xuất mủ cốm từ nguyên liệu mủ nước 

  Thuyết minh quy trình 

 Công đoạn xử lý nguyên liệu 

Mủ nƣớc từ xe bồn (thu từ các vƣờn cây và hộ gia đình đƣa về nhà máy) đƣợc xe 

tải đƣa về xả vào bể chứa, mủ nƣớc đƣợc giữ ở trạng thái ổn định hoàn toàn lỏng 

không bị đông bằng hóa chất chống đông là NH3 (với nồng độ 1,5 – 2% tùy theo mùa, 

mùa mƣa có thể lên đến 3%) trƣớc khi đƣợc vận chuyển về nhà máy. Tại bể chứa, mủ 

cao su đƣợc lọc tách cặn nhƣ cát, sạn, đá, sỏi, vỏ cây, những cục cao su bị đông tụ. Sau 

đó mủ cao su đƣợc thêm nƣớc vào để pha loãng mủ đến nồng độ khoảng 18 – 25% và 

trộn đều bằng máy khuấy để tách bớt các hợp chất có khả năng hòa tan trong nƣớc của 

cao su. 

Phân loại 

Sấy 

Cân + ép bánh 

Đóng bao 

Thành phẩm 

Bao PE 

Mùi hôi, bụi 

Mùi hôi, nƣớc thải 

 

Mùi hôi, nƣớc thải 

 

ồn, nƣớc thải 

Nhiệt thừa, mùi hôi 

Chất thải rắn 

 

Chất thải rắn 

Chất thải rắn 

 

Mủ nƣớc 

Tiếp nhận 

Xử lý 

Đánh đông 

Gia công cơ học 

Xếp hộc 

Nƣớc 

Acid acetic 

Na2S2O5 

Nƣớc 
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Sau đó, mủ cao su đƣợc dẫn xuống hồ đánh đông qua hệ thống máng dẫn bằng 

inox.Tại hồ đánh đông, mủ đƣợc đánh đông bằng Acid acetic nồng độ 1% với nồng độ 

DRC 25% (DRC – Dry Rubber Content: hàm lƣợng cao su khô), độ pH 4,5 – 5 sau đó 

mủ đƣợc phân phối vào từng mƣơng đánh đông (rộng 47 cm, cao 50 cm, trên to dƣới 

nhỏ) xây bằng gạch và ốp gạch men trắng nhằm tạo tấm cho sản phẩm, mủ lúc này 

phân thành 02 pha: Pha cao su nổi trên bề mặt và pha resum (nƣớc vào các chất tan 

trong nƣớc). Đồng thời để tránh mủ bị oxy hóa bề mặt ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản 

phẩm, dung dịch Sodium metabisulfite (Na2S2O5) sẽ đƣợc phun một lớp mỏng trên bề 

mặt mủ đã đƣợc đánh đông trong mƣơng đánh đông khi đƣợc để qua đêm. 

 Công đoạn gia công cơ học 

Sau 6 – 8h, mƣơng đánh đông đƣợc cho nƣớc vào đầy để làm nổi khối mủ nhằm 

thuận tiện cho công đoạn cán kéo, mủ từ mƣơng đánh đông đƣợc đƣa qua máy cán 

mỏng để loại bỏ acid, serum trong mủ. Tờ mủ đƣợc tiếp tục qua 03 máy cán crepper 

nhờ băng tải để tiếp tục cán ép loại tạp chất và resum, ba máy cán này có tốc độ quay 

nhanh dần và độ khép trục giảm dần, trên mỗi máy đều có hệ thống phun nƣớc để rửa 

bớt tạp chất trong mủ. 

Mủ sau khi cán có bề dày thích hợp tạo điều kiện cho các công đoạn sau đƣợc dễ 

dàng hơn. Các máy đƣợc nối với nhau thành những băng chuyền tải. Tờ mủ đƣợc tiếp 

tục qua băng tải đến máy băm (sherdder) để băm thành những hạt nhỏ, những hạt này 

rớt xuống hồ băm, hồ này đƣợc thêm nƣớc và nƣớc đƣợc hồi lƣu từ sàn rung về. Các 

hạt mủ cùng nƣớc đƣợc bơm lên sàn rung bằng máy bơm chuyển mủ. 

Sàn rung sẽ tách nƣớc và hạt mủ. Các hạt này qua phễu cấp liệu rơi xuống thùng 

sấy, còn nƣớc đƣợc hoàn lƣu xuống hồ băm. Tại đây, bơm chuyền cốm sẽ đƣa các hạt 

mủ lên sàn rung để tách nƣớc rồi đƣợc xếp vào các hộc của thùng sấy để vào lò sấy. 

 Công đoạn gia công nhiệt 

Mủ cốm sau khi đƣợc sấy ở lò sấy (9 – 13 phút, nhiệt độ từ 1000C – 1300C, tùy 

thuộc vào chất lƣợng mủ đánh đông) sẽ đƣợc đƣa qua hệ thống hút làm nguội và đem 

ra khỏi lò. 

 Công đoạn hoàn thiện sản phẩm 

Sau khi ra khỏi lò sấy, mủ đƣợc cân, ép bánh và phân loại. Các sản phẩm bị lỗi sẽ 

đƣợc thu gom tái chế, các sản phẩm đạt yêu cầu đƣợc đƣa qua bộ phận đóng gói. 

Trọng lƣợng và kích thƣớc mỗi bánh theo quy định TCVN 3769 – 2016 (trọng lƣợng 

mỗi bánh là 33,33 kg). Các bánh cao su đƣợc bọc bằng PE và đóng bao vào các pallet 

đƣa vào kho thành phẩm chờ xuất xƣởng. 

3.3. Sản phẩm của cơ sở:  

 Sản phẩm sản xuất chính của của Công ty chủ yếu là mủ cốm SVR 3L nguyên 

liệu chính là mủ nƣớc. 

- Sản phẩm mủ cao su SVR 3L: công suất 6.000 tấn sản phẩm/năm 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nƣớc của cơ sở:  

4.1.  Nhu cầu nguyên, nhiên liệu sử dụng: 

- Nguyên liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất của Nhà máy chủ yếu là mủ nƣớc 

từ các nông trƣờng cao su của Công ty.  

Bảng 1.1: Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, hoá  chất phục vụ sản xuất 

Stt 
Tên nguyên liệu, 

hóa chất 
Đơn vị 

Lƣợng sử 

dụng lớn 

nhất 

Công đoạn sử dụng 

Nguyên liệu 

1 Mủ nƣớc Tấn/năm 12.000 
Sản xuất mủ SVR 3L 

 

Hóa chất và phụ liệu 

1 Nƣớc thuốc (NH3) lít/năm 4.320 Đánh đông mủ nƣớc 

2 Acid acetic lít/năm 32.400 Chống đông 

3 
Sodium Metabisulfite 

(Na2S2O5) 
Kg/năm 100 Khử oxy hóa 

4 Xút (NaOH) Kg/năm 120 Đóng gói thành phẩm 

5 Bao PE Kg/năm 9.600  

Nhiên liệu 

1 Củi  Tấn/năm 1.200 Sử dụng cho lò sấy mủ 

2 Điện  Kwh/năm 1.635.000 
Sử dụng chung cho 

toàn nhà máy 

Nguồn: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh, năm 2024 

4.2.  Nhu cầu sử dụng nƣớc: 

Nguồn nƣớc cung cấp cho các hoạt động sản xuất của nhà máy là nƣớc mặt, đƣợc 

lấy từ nhánh suối Đá tại thôn Bù Ka, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập. Công ty đã đƣợc 

UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nƣớc mặt số 22/GP-UBND ngày 

20/3/2017, thời hạn giấy phép 10 năm. 

 Nhu cầu nƣớc sử dụng nƣớc sản xuất của Nhà máy nhƣ sau:  

Theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt thì định 

mức sử dụng nƣớc cho dây chuyền chế biến mủ cốm của Nhà máy là 15 m
3
/tấn sản 

phẩm. Với công suất sản xuất lớn nhất là 27 tấn sản phẩm/ngày, công suất sản xuất 

trung bình là 20 tấn sản phẩm/ngày thì lƣợng nƣớc sử dụng cho quá trình sản xuất nhƣ 

sau: 

+ Lƣu lƣợng nƣớc sử dụng trung bình: 20 tấn sản phẩm/ngày x 15 m
3
/tấn sản 

phẩm = 300 m
3
/ngày.đêm. 

+ Lƣu lƣợng nƣớc sử dụng lớn nhất: 27 tấn sản phẩm/ngày x 15 m
3
/tấn sản phẩm 

= 405 m
3
/ngày.đêm. 

  Nƣớc cấp cho sinh hoạt: 
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Nhu cầu sử dụng nƣớc của cán bộ, công nhân của Nhà máy là 50 ngƣời, với định 

mức khoảng 100 lít/ngƣời/ngày (theo tiêu chuẩn TCXDVN 33 – 2006 “Cấp nƣớc - 

Mạng lƣới đƣờng ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế”), thì nhu cầu sử dụng nƣớc 

sinh hoạt của Nhà máy tính toán nhƣ sau: 

Qsh = 100 lít/ngƣời/ngày x 50 ngƣời = 05 m
3
/ngày.đêm. 

 Nƣớc phục vụ rửa xe: 

Theo hoạt động thực tế tại Nhà máy, lƣợng nƣớc vận chuyển mủ cao su ra vào 

Nhà máy vào ngày cao điểm là 15 xe, trung bình là 12 xe. Lƣợng nƣớc dùng để rửa xe 

là 0,5 m
3
/xe. Vậy, lƣợng nƣớc sử dụng để rửa xe trong 1 ngày là: 

Qrxmax = 0,5 m
3
/ngày x 15 xe/ngày = 7,5 m

3
/ngày. 

Qrxtb = 0,5 m
3
/ngày x 12 xe/ngày = 6 m

3
/ngày. 

 Nƣớc phục vụ tƣới cây và rửa đƣờng: 05 m
3
/ngày. 

 Nƣớc sử dụng cho vệ sinh sàn nhà xƣởng và máy móc thiết bị: khoảng 7,5 

m
3
/ngày. 

 Nƣớc cấp cho hệ thống xử lý khí thải của lò dầu tản nhiệt: khoảng 03 

m
3
/ngày. 

 Nƣớc cấp cho dự phòng PCCC: 

Lƣợng nƣớc dự trữ cấp nƣớc cho hoạt động chữa cháy đƣợc tính cho 02 đám 

cháy trong 03 giờ liên tục với lƣu lƣợng 15 lít/giây/đám cháy. 

Wcc = 15 lít/giây/đám cháy x 3 giờ x 2 đám cháy x 3.600 giây/1.000 = 324 m
3
 

(Tiêu chuẩn cấp nƣớc cho chữa cháy theo tiêu chuẩn TCXDVN 33 – 2006) 

Bảng 1.2: Nhu cầu sử dụng nƣớc nhƣ sau: 

STT Mục đích sử dụng (không tính nƣớc PCCC) 
Nhu cầu sử dụng 

(m
3
/ngày) 

1 Nƣớc cấp sinh hoạt 5 

2 Nƣớc tƣới cây và rửa đƣờng 5 

3 Nƣớc cấp cho dây chuyền sản xuất 
- Trung bình: 300 

- Lớn nhất: 405 

4 Nƣớc rửa xe 
- Trung bình: 06 

- Lớn nhất: 7,5 

5 Nƣớc vệ sinh sàn nhà xƣởng và máy móc thiết bị 7,5 

6 Nƣớc cấp cho HTXL khí thải, lò dầu tản nhiệt 03 

Tổng - Trung bình: 329,62 
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- Lớn nhất: 433 

 

 

 

 

 Nhu cầu  xả nƣớc thải: 

Nhằm đánh giá tác động lớn nhất của nƣớc thải tới môi trƣờng, lƣợng nƣớc thải 

sản xuất đƣợc tính bằng 100% nhu cầu sử dụng, nƣớc thải sinh hoạt đƣợc tính bằng 

80% nƣớc cấp. 

Bảng 1.3: Cân bằng nƣớc của Nhà máy 

STT 
Mục đích sử dụng (không 

tính nƣớc PCCC) 

Nhu cầu sử dụng 

(m
3
/ngày) 

Nhu cầu xả nƣớc 

thải (m
3
/ngày) 

1 Nƣớc cấp sinh hoạt 5 4 

2 Nƣớc tƣới cây và rửa đƣờng 5 Tự thấm 

3 
Nƣớc cấp cho dây chuyền 

sản xuất 

- Trung bình: 300 

- Lớn nhất: 405 

- Trung bình: 300 

- Lớn nhất: 405 

4 Nƣớc rửa xe 
- Trung bình: 06 

- Lớn nhất: 7,5 

- Trung bình: 06 

- Lớn nhất: 7,5 

5 
Nƣớc vệ sinh sàn nhà xƣởng 

và máy móc thiết bị 
7,5 7,5 

6 
Nƣớc cấp cho HTXL khí 

thải, lò dầu tản nhiệt 
03 03 

Tổng 
- Trung bình: 329,62 

- Lớn nhất: 433 

- Trung bình: 314,5 

- Lớn nhất: 427 

Hiện nay, hệ thống xử lý nƣớc thải của Nhà máy chế biến mủ cao su Phú Thịnh, 

công suất 6.000 tấn/năm đƣợc thiết kế với công suất là 512 m
3
/ngày.đêm, đủ khả năng 

đáp ứng nhu cầu xả thải khi Nhà máy hoạt động hết công suất với lƣu lƣợng nƣớc thải 

lớn nhất là: 427 m
3
/ngày.đêm. Nƣớc thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn QCVN 01-

MT:2015/BTNMT, cột A với hệ số Kq = 0,9, Kf = 1,1 rồi sau đó xả ra suối Đá. 

4.3. Nhu cầu hoá chất cho HTXLNT và HTXLKT:  

Bảng 1.4: Nhu cầu hóa chất cho hệ thống xử lý nƣớc thải: 
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STT Tên hóa chất/chế 

phẩm vi sinh 

Đơn vị 

tính 

Khối lƣợng sử 

dụng 

Công đoạn sử dụng 

1 Vôi bột Ca(OH)2, 99% Kg/ngày 220 Bể tách mủ 

2 Ca(OCl)2 Kg/ngày 5 Bể khử trùng 

3 polymer Cation Kg/ngày 5 Máy ép bùn 

 Hóa chất cho hệ thống xử lý khí thải:  

Hệ thống xử lý khí thải xử dụng thiết bị Cyclone để thu bụi và hệ thống lọc ƣớt 

nên không sử dụng hóa chất. 

4.4. Nguồn cung cấp điện: 

Nguồn cung cấp điện cho dự án là nguồn cấp điện từ mạng lƣới điện của Công ty 

Điện lực Bình Phƣớc.  

4.5. Nguồn cung cấp nƣớc: 

Nguồn cung nƣớc cho dự án là nƣớc mặt Nhánh suối Đá tại thôn Bù Ka, xã Đăk 

Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phƣớc. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án 

Tổng kinh phí thực hiện Dự án là: 199.056.000.000 đồng (một trăm mƣời chín tỷ 

không trăm năm mƣơi sáu triệu đồng). 

5.1. Vị trí thực hiện dự án 

Nhà máy chế biến mủ cao su Phú Thịnh, công suất 6.000 tấn/năm  – Công ty CP 

đầu tƣ xây dựng cao su Phú Thịnh với tổng diện tích của khu vực dự án là 4,03 ha, 

trong đó diện tích xây dựng Nhà máy là 22.700 m
2
. Ranh giới tiếp giáp của Nhà máy 

với các khu vực xung quanh nhƣ sau: 

+ Phía Bắc, phía đông và phía tây là vƣờn cao su của Nhà máy. 

+ Phía Nam của Nhà máy gần các khu vực trồng cây công nghiệp khác nhƣ tiêu 

điều và cách khu dân cƣ khoảng 03 km. 

Toạ độ khu đất Nhà máy nhƣ sau: 

Bảng 1.5: Toạ độ khu đất Nhà máy 

STT 
Toạ độ VN 2000 (kinh tuyến trục 106

0
15

’
, múi chiếu 3

0
) 

X Y 

1 583.334,54 1.330.899,45 

2 583.326,23 1.330.873,53 

3 583.324,46 1.330.868,02 

4 583.298,23 1.330.786,13 

5 583.132,53 1.330.839.21 

6 583.111,02 1.330.772,10 
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7 583.053,08 1.330.773,66 

8 582.967,47 1.330.882,55 

9 582.994,14 1.330.967,85 

10 583.015,91 1.331.001,68 

11 583.183,08 1.330.948,00 

Nguồn: Công ty CP đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh, 2024 

 

5.2. Các đối tƣợng tự nhiên có khả năng bị tác động bởi dự án: 

Ví trí Nhà máy đƣợc xây dựng ở khu vực xã Đăk Ơ là khu vực mật độ dân số 

thấp chủ yếu tập trung ven lộ giao thông quan trọng là đƣờng liên xã Phú Nghĩa, Đăk 

Ơ và Bù Gia Mập (nằm cách Nhà máy khoảng 05 km). Toàn bộ diện tích đất từ đầu ra 

của hệ thống xử lý nƣớc thải đến Suối Đá là phần đất trồng cao su của Công ty nên là 

điều kiện thuận lợi để Nhà máy đặt công trình xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc. 

5.3. Các hạng mục công trình xây dựng của dự án 

Bảng 1.6: Hạng mục các công trình của Nhà máy 

STT 

Nhà và công 

trình gắn liền 

với đất 

Diện tích 

xây dựng 

nhà (m
2
) 

Diện tích 

sàn sử 

dụng nhà 

(m
2
) 

Số tầng 
Hiện trạng 

sử dụng 

Đối tƣợng 

sử dụng 

1 Ngôi nhà 1 132 132 1 

Nhà làm 

việc Nhà 

máy CB mủ  

Giám đốc 

các ban nhà 

máy 

2 Ngôi nhà 2 204 204 1 

Nhà kho kết 

hợp nhà xe 

NM CB mủ 

Cơ quan 

Nhà máy 

3 Ngôi nhà 3 54 54 1 

Nhà trạm 

cân nhà hoá 

nghiệm 

NMCB mủ 

Bộ phận 

KCS 

4 Ngôi nhà 4 1.944 1.944 1 

Xƣởng sản 

xuất NMCB 

mủ 

Nhà máy 

CB mủ 

5 Ngôi nhà 5 729,03 729,03 1 

Nhà kho 

chứa mủ 

thành phẩm 

NMCB mủ 

Thủ kho 

Nhà máy 

CB mủ 

6 Ngôi nhà 6 60 60 1 

Kho hoá 

chất NMCB 

mủ 

Thủ kho 

Nhà máy 

CB mủ 
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7 Ngôi nhà 7 790,83 790,83 1 

Mái che 

xuất hàng 

NMCB mủ 

Thủ kho 

Nhà máy 

CB mủ 

8 Ngôi nhà 8 120 120 1 

Kho ballet 

điện cơ 

NMCB mủ 

Bộ phận cơ 

khí Nhà máy 

CB mủ 

9 Ngôi nhà 9 133,76 133,76 1 

Nhà điều 

hành NMCB 

mủ 

Bộ phận xử 

lý nƣớc thải 

nhà máy CB 

mủ 

10 Ngôi nhà 10 466,40 466,40 1 

Xƣởng đánh 

đông 

NMCB mủ 

Nhà máy 

CB mủ 

11 Ngôi nhà 11 108,50 108,50 1 

Nhà ăn tập 

thể NMCB 

mủ 

Cán bộ 

CNV Nhà 

máy CB mủ 

12 Ngôi nhà 12 16 16 1 
Nhà bảo vệ 

NMCB mủ 

NV bảo vệ 

Nhà máy 

CB mủ 

13 Ngôi nhà 13 36 36 1 

Nhà xe 02 

bánh NMCB 

mủ 

CB CNV 

Nhà máy 

CB mủ 

14 Ngôi nhà 14 32 32 1 

Nhà xe 02 

bánh NMCB 

mủ 

Bộ phận cơ 

điện Nhà 

máy CB mủ 

15 Ngôi nhà 15 18 18 1 

Nhà đặt máy 

bơm NMCB 

mủ 

Bộ phận cơ 

điện Nhà 

máy CB mủ 

16 Ngôi nhà 16 24 24 1 
Nhà vệ sinh 

NMCB mủ 

CNV Nhà 

máy CB mủ 

17 Ngôi nhà 17 30,24 30,24 1 

Mái che bồn 

dầu NMCB 

mủ 

Thủ kho 

Nhà máy 

CB mủ 

18 Ngôi nhà 18 18 18 1 

Nhà đặt máy 

bơm NMCB 

mủ 

Bộ phận cơ 

điện Nhà 

máy CB mủ 

Hồ nƣớc cấp 

1 Hồ 1 700 700 1 

Hồ chứa 

nƣớc 1000 

m
3
 

Bộ phận SX 

2 Hồ 2 113,96 113,96 1 Hồ 200m
3
 Bộ phận SX 

3 Hồ 3 181,24 181,24 1 Hồ 400m
3
 Bộ phận SX 

Hồ xử lý nƣớc thải   
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1 
Nhà NO1, NO2, 

NO3 
124 124 1 

Nhà điều 

hành XLNT 

Bộ phận 

XLNT 

2 
Cụm bể XLNT 

TO1, TO2 
765 765 1 Hồ XLNT 

Bộ phận 

XLNT 

3 
Cụm bể XLNT 

TO3 đến TO7 
579,48 579,48 1 Hồ XLNT 

Bộ phận 

XLNT 

Nguồn: Công ty CP đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh, 2024 

5.4. Danh mục máy móc, thiết bị của dự án 

Tổng hợp máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất của nhà máy nhƣ sau: 

Bảng 1.7: Danh mục máy móc, thiết bị chính tại nhà máy 

Stt Loại thiết bị Đơn vị Số lƣợng Xuất xứ 

I Thiết bị chính 

1 Rây lọc mủ Cái 04 Việt Nam 

2 
Bồn quậy acid + bồn định 
lƣợng 

Cái 04 Việt Nam 

3 Máy quậy mủ nƣớc Máy 03 Trung Quốc 

4 Máy cán kéo 432 Máy 01 Trung Quốc 

5 Máy cán cao su 360 Máy 03 Trung Quốc 

6 Máy cán cát 360 Máy 01 Trung Quốc 

7 Bang tải cao su 700 Máy 04 Việt Nam 

8 Bơm chuyền cốm 200 Máy 01 Trung Quốc 

9 Ràn rung Máy 01 Trung Quốc 

10 Lò sấy cao su 2,5 tấn/giờ Lò 01 Malaysia 

11 Máy ép kiện 100 tấn Máy 02 Trung Quốc 

12 Bàn để mủ HT 02 Việt Nam 

13 Cân điện tử + bàn để cân Cái 01 Trung Quốc 

14 
Tủ điện trung tâm + HT điện 
động lực 

HT 01 Việt Nam 

II Phụ tùng dự phòng 

1 Trục cán 360 (trục gối, vòng 
bi) 

Cái 01 Trung Quốc 

2 
Trục cán cắt 360 (trục, gối, 
vòng bi) Cái 01 Trung Quốc 

3 Động cơ 45 KW Cái 01 Trung Quốc 
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Stt Loại thiết bị Đơn vị Số lƣợng Xuất xứ 

4 Động cơ 30 KW Cái 01 Trung Quốc 

5 Dao cắt 360 Cái 04 Việt Nam 

6 Hộp số bang tải cao su – 1,5 
KW 

Cái 01 Trung Quốc 

7 Hộp số máy cán cao su 360 Cái 01 Trung Quốc 

III Thiết bị đóng gói 

 Dây chuyền đóng gói Bộ 01 Trung Quốc 

IV Thiết bị thí nghiệm Bộ 01 Trung Quốc 

V Thiết bị bồn chứa    

 Bồn chứa nhiên liệu 25 m
3
 Bộ 01 Việt Nam 

VI Thiết bị khác    

1 Cân điện tử 60 tấn  01 Trung Quốc 

2 Xe nâng 2,5 tấn Xe 01 Nhật Bản 

3 Bơm điện Q= 30 m
3
, H = 80 

m 
Cái 06 Việt Nam 

4 Bơm điện PCCC Cái 01 Việt Nam 

5 
Bơm dự phòng PCCC động 
cơ nổ 

Cái 01 Việt Nam 

6 Máy phát điện 500 KVA Cái 01 Trung Quốc 

VII Thiết bị văn phòng Bộ 01 - 

VIII Thiết bị xử lý nƣớc thải    

1 Bơm bùn Cái 02 Taiwan 

2 Máy thổi khí Bộ 02 Japan 

3 Đĩa tán khí Đĩa 370 Taiwan 

4 ống lắng Cái 01 KNK Co.,Ltđ 

5 Thùng chứa Cái 02 Việt Nam 

Nguồn: Công ty CP đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh, 2024 

5.5. Nhu cầu lao động và thời gian làm việc: 

- Tổng số lao động hiện nay của Nhà máy khoảng 50 ngƣời, trong đó: 

+ Lao động trực tiếp: 40 ngƣời. 

+ Lao động quản lý: 10 ngƣời. 

Thời gian làm việc: 
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+ Do đặc thù của ngành chế biến mủ cao su là nguồn nguyên liệu không ổn định 

và có những tháng không có nguồn nguyên liệu nên Nhà máy ngừng hoạt động hoàn 

toàn khoảng 02 tháng/năm (tháng 2,3 hàng năm). 

+ Nhà máy hoạt động 01 ca/ngày (08 giờ/ngày), vào mùa cao điểm sản xuất 03 

ca/ngày (phụ thuộc vào thời tiết và khách hàng); 300 ngày/năm.  
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CHƢƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng: 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của dự án đã đƣợc UBND tỉnh Bình 

Phƣớc phê duyệt tại Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 29/11/2012 của UBND tỉnh 

Bình Phƣớc về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án Nhà 

máy chế biến mủ cao su Phú Thịnh, công suất 6.000 tấn/năm  – Công ty CP đầu tƣ xây 

dựng cao su Phú Thịnh tại xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phƣớc. 

2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng: 

Đối với nội dung đánh giá khả năng chịu tải của môi trƣờng tiếp nhận nƣớc thải 

đã đƣợc đánh giá tại báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng và không thay đổi. Đồng 

thời còn đƣợc đánh giá trong Báo cáo xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc đã đƣợc UBND 

tỉnh Bình Phƣớc cấp Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 09/GP-UBND ngày 

05/3/2020. Nội dung đánh giá không thay đổi trong quá trình cấp Giấy phép môi 

trƣờng.  
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Nƣớc thải 

sinh hoạt 
Bể tự hoại 

3 ngăn 

Bể gạn (Hệ thống 

xử lý nƣớc thải tập 

trung) 

Ống PVC Φ150, chiều 

dài khoảng 145 -150 m 

 

CHƢƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Công trình, biện pháp thoát nƣớc mƣa, thu gom và xử lý nƣớc thải (nếu 

có): 

1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tại khu vực nhà xƣởng sản xuất nƣớc mƣa từ mái đƣợc cho chảy xuống mƣơng 

thoát nƣớc mƣa đƣợc bố trí xung quanh nhà xƣởng. Kích thƣớc mƣơng thoát nƣớc 

mƣa có chiều rộng là 600mm, chiều sâu 800mm với tổng chiều dài khoảng 860m và hệ 

thống hố ga lắng cặn (BTCT, sâu 1,5m; rộng 0,6m; dài 0,6m) 

-Tại các hố ga thu nƣớc có lắp đặt lƣới chắn rác để tránh tắc nghẽn hệ thống ống 

dẫn. Nƣớc mƣa đƣợc thu gom chảy về hồ chứa nƣớc mƣa có thể tích 1.000 m
3
. 

1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải: 

1.2.1. Công trình thu gom nƣớc thải: 

 Nƣớc thải sinh hoạt: 

Lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình hoạt động của nhà máy vào 

khoảng 04 m
3
/ngày, lƣợng nƣớc thải này sau khi qua bể tự hoại xử lý sẽ đƣợc đƣa về 

hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của nhà máy để tiếp tục xử lý nhằm đạt quy chuẩn 

xả thải thông qua hệ thống thu gom gồm hố ga, hố ga cấu tạo bằng BTCT kích thƣớc 

50 x 50 x 60 cm. Sau đó, nƣớc thải sẽ đƣợc dẫn ra bể gạn bằng ống nhựa PVC Ø150 

đƣợc chôn chìm dƣới đất, khoảng cách từ hố ga thu gom cho đến vị trí tiếp nhận 

khoảng 145~150m.  

Sơ đồ hệ thống thu gom nƣớc thải sinh hoạt: 

 

 

 

 

Nƣớc mƣa từ khu 

vực sân bãi, đƣờng 

giao thông 

Nƣớc mƣa từ văn 

phòng, nhà xƣởng, 

nhà điều hành HT 

XLNT 

Mƣơng bê tông có 

nắp đậy R 0,6m, S 

0,8, L 860m  

Hố ga D x R x S: 

0,6m x 0,6m x 1,5m. 

Hồ chứa nƣớc 

mƣa, V= 

1.000 m
3
 Máng xối 30x40mm, 

ống dẫn PVC Ф90 
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 Nƣớc thải sản xuất: 

Nƣớc thải phát sinh từ các khâu chế biến mủ cao su sẽ đƣợc thu gom bằng hệ 

thống mƣơng có kết cấu gạch bê tông, nắp đan đậy bằng BTCT. Từ mƣơng này nƣớc 

thải chảy ra mƣơng thu gom chính chạy dọc theo nhà xƣởng sản xuất (có kích thƣớc: 

rộng 500mm, sâu 800mm, dài 108m). Sau khi ra khỏi mƣơng này, nƣớc thải tiep tục 

theo mƣơng hở xây gạch - bê tông dài 13,6m, tiếp đến đoạn cống BTCT Ø500 bắt qua 

đƣờng nội bộ dài 8m và sau đó đến mƣơng hở gach -bê tông, dài 13,4m ra đến hố ga. 

Tại hố ga này nƣớc thải đƣợc dẫn theo mƣơng kín tự chảy đến bể gạn của hệ thông xử 

lý nƣớc thải công suất 512m
3
/ngày đêm.  

Sơ đồ hệ thống thu gom nƣớc thải sản xuất: 

 

 Nƣớc thải từ quá trình rửa xe đƣợc dẫn về hệ thống bể gạn mủ chung bằng 

hệ thống mƣơng dẫn nƣớc thải mủ tạp. 

 

 Nƣớc thải từ hệ thống xử lý khí thải lò sấy mủ đƣợc dẫn về hệ thống mƣơng 

dẫn nƣớc thải bằng đƣờng ống nhựa PVC ɸ150mm chiều dài khoảng 20m. 

 

1.2.2. Công trình thoát nƣớc thải:  

Sơ đồ hệ thống thoát nƣớc thải: 

 

Mƣơng dẫn nƣớc 

thải mủ tạp Nƣớc thải rửa xe 

Nƣớc thải hệ thống 

xử lý khí thải 

Ống dẫn PVC 

Ф150, dài 20m 
Hệ thống mƣơng dẫn 

Nƣớc thải 

chế biến mủ 

nƣớc 

Mƣơng kính 

BTCT (RxSxL) 

từ 20x20x 500 

mm đến 

40x30x500 mm 

với i= 3% 

Mƣơng hở xây 

gạch –bê tông 

dài 13,6 m  với 

i= 3% 

mƣơng hở gach -bê 

tông, dài 13,4m với 

i= 3% 

Mƣơng 

thu gom 

chính 

(RxSxL): 

0,5x0,8x1

08 m 

đoạn cống 

BTCT Ø500, 

dài 8m 

Bể gạn của hệ 

thống xử lý 

nƣớc thải 

Hố ga 

(DxRxS): 

600x600x800 

mm 

 

Mƣơng 

kính 

BTCT 

(RxSxL) 

20x20x 

500 mm 



Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh 22 

 

Nƣớc thải sau khi xử lý đƣợc thu gom vào trong hố ga cấu tạo bằng BTCT kích 

thƣớc 50 x 50 x 60 cm. Sau đó, nƣớc thải sẽ đƣợc dẫn ra suối Đá bằng ống nhựa PVC 

Ø150 đƣợc chôn chìm dƣới đất, khoảng cách từ hổ ga thu gom cho đến vị trí tiếp nhận 

khoảng 145~150m. Trên ống dẫn có 03 hổ ga thu gom bằng BTCT kích thƣớc 50 x 50 

x 60 cm có nặp đậy, đƣợc bố trí các khoảng cách đều nhau. 

- Điểm xả nƣớc thải sau xử lý:  

+ Vị trí xả nƣớc thải: Điểm xả tại suối Đá, tọa độ: X = 582.993; Y = 1.330.962 ( 

hệ VN2000, kinh tuyến 106
0
15’, múi chiếu 3

0
) thuộc thôn Bù Ka, xã Đắk Ơ, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình Phƣớc. 

+ Mô tả công trình cửa xả nƣớc thải: Công trình cửa xả nƣớc thải của Nhà máy 

chế biến mủ cao su Phú Thịnh - Công ty Cổ phần Đầu tƣ xây dựng Cao su Phú Thịnh 

là loại công trình thu gom bằng hố ga. Nƣớc thải sau xử lý từ bể khử trùng dẫn ra suối 

Đá bằng ống nhựa PVC Ø150 đƣợc chôn chìm dƣới đất, khoảng cách từ hổ ga thu gom 

cho đến vị trí tiếp nhận khoảng 145~150m.. 

+ Phƣơng thức xả nƣớc thải vào nguồn tiếp nhận: Tự chảy, nƣớc thải phát sinh từ 

các hoạt động của Nhà máy đƣợc thu gom và xử lý đạt QCVN 01-MT: 2015/ BTNMT, 

cột A (Kq=0,9, Kf=1), sau đó sẽ theo ống nhựa PVC Ø150 đƣợc chôn chìm dƣới đất, 

dài 150m dẫn xả nƣớc thải ven bờ vào nguồn tiếp nhận Suối Đá. 

1.3. Công trình xử lý nƣớc thải: 

1.3.1. Công trình xử lý nƣớc thải sinh hoạt: 

Hiện tại, toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ nhà ăn, nhà tắm, nhà vệ sinh 

của công nhân viên trong Nhà máy đƣợc thu gom và xử lý bằng bể tự hoại 03 ngăn. 

Bể này có hai chức năng chính là lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu suất xử lý 

40-60%. Thời gian lƣu nƣớc trong bể khoảng 20 ngày thì 95% chất rắn lơ lửng sẽ lắng 

xuống đáy bể. Cặn đƣợc giữ lại trong đáy bể từ 6-8 tháng, dƣới ảnh hƣởng của các vi 

sinh vật kị khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và 

một phần tạo thành các chất vô cơ  hòa tan. Nƣớc thải ở trong bể một thời gian dài để 

đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn. Mỗi bể tự hoại đều có ống thông 

hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. 

Nƣớc thải sinh hoạt sau khi xử lý bằng bể tự hoại đạt hiệu quả từ 40-60% sẽ đƣợc 

cho dẫn về HTXLNT tập trung của Nhà máy.  

Mô hình xây dựng bể tự hoại đƣợc mô tả trong hình sau 

 

 

 

Nƣớc thải sau xử 

lý 

 

Hố ga, BTCT  

kích thƣớc 50 x 

50 x 60 cm 

Suối Đakrim 
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Hình 3.1: Sơ đồ mặt cắt đơn giản của bể tự hoại 03 ngăn 

- Nƣớc thải phát sinh trong quá trình sản xuất, rửa xe, vệ sinh nhà xƣởng đƣợc thu 

gom vào các mƣơng dẫn bằng bê tông bố trí xung quanh khu vực sản xuất, sau đó tập 

trung tại các hố ga nhằm loại bỏ một phần các loại rác thô, cặn lắng…rồi dẫn về bể 

điều hoà kỵ khí của hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. 

 Công ty bố trí 03 bể tự hoại tại: Nhà ăn, Văn phòng, khu vực xƣởng. Thể tích 

của mỗi bể tự hoại đã xây dựng là 06 m
3
. 

1.3.2. Công trình xử lý nƣớc thải sản xuất: 

Theo nội dung Công văn số 4052/UBND-KTN, ngày 28/12/2017 của Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Bình Phƣớc về việc thay đổi một số nội dung của báo cáo đánh giá tác 

động môi trƣờng đã đƣợc phê duyệt của dự án Nhà máy chế biến mủ cao su Phú 

Thịnh, công suất 6.000 tấn/năm-Công ty Cổ phần ĐT-XD cao su Phú Thịnh. Công ty 

đã tiến hành đầu tƣ xây dựng hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 512 m
3
/ngày.đêm có 

quy trình công nghệ nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGĂN 

CHỨA 

NƢỚC 

NGĂN 

LẮNG  

NGĂN 

LỌC  

 

Nƣớc 

thải từ 

nhà vệ 

sinh 

Hố 

gas 
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Hình 3.2: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải tập trung 

 Thuyết minh sơ đồ công nghệ: 

Nƣớc thải từ các công đọan sản xuất của nhà máy theo hệ thống thu gom dẫn vào 

bể tách mủ của hệ thống xử lý nƣớc thải. 

 Bể tách mủ T01 

Bể tách mủ T01có nhiệm vụ tách lƣợng mủ thô có trong nƣớc thải. 

Mủ thô có trong nƣớc thải đầu vào trạm xử lý đa số là mủ còn sót lại tại công 

đoạn đánh đông trong dây chuyền công nghệ chế biến mủ. Những bông mủ thô này 

khi vào bể tách mủ, với thời gian lƣu nƣớc hợp lý (từ 1 đến 2 ngày) sẽ liên kết lại với 

nhau tạo thành những mảng mủ lớn hơn và nổi trên mặt bể tách mủ, lƣợng mủ này sẽ 

đƣợc định kỳ thu hồi vào cuối vụ sản xuất. 

Cuối bể tách mủ, vôi đƣợc châm vào nhằm tăng pH, đồng thời không khí đƣợc 

cấp vào để thực hiện quá trình đuổi Amoni. Nƣớc sau bể tách mủ tự chảy vào bể điều 

hòa T02 

NƢỚC THẢI CAO 

SU 

BỂ TÁCH MỦ (T01) 

BỂ ĐIỀU HÒA (T02) 

BỂ THIẾU KHÍ (T03) 

BỂ HIẾU KHÍ (T04) 

BỂ LẮNG SINH HỌC 

(T05-A) 

BỂ KHỬ TRÙNG 

(T06) 

ĐẠT QCVN 01-MT:2015/BTNMT, 

CỘT A 

Ca(OH)2 

Clorine 

Máy thổi khí 

Máy thổi khí 

Cặn 
SÂN PHƠI CẶN 

MÁY ÉP BÙN (BFP) 

BỂ PHÂN HỦY BÙN 

(T07) 

NGĂN THU BÙN 

SINH HỌC (T05-B) 

Bón cây cao su 

Polymer 

Máy thổi khí 
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 Bể điều hòa T02 

Trong bể điều hòa T02 nƣớc thải đƣợc xáo trộn đều với nhau nhờ không khí 

đƣợc cấp từ ngoài vào nhằm điều hòa nƣớc thải về lƣu lƣợng và nồng độ. Nƣớc thải 

sau đó đƣợc bơm vào bể Thiếu khí T03 (Anoxic) 

 Bể Anoxic T03  

Chức năng của bể Anoxic xử lý Nitơ dƣới dạng nitrat thành nitơ tự do 

Quá trình xử lý Nitơ: 

Nitơ trong nƣớc thải  đƣợc xử lý tại các công trình sau: 

- Cụm công trình hóa lý + cơ học gồm: Bể gạn mủ, bể điều hòa. 

- Công trình sinh học gồm: Cụm bể sinh học thiếu khí kết hợp hiếu khí 

Trong đó Nitơ đƣợc xử lý chủ yếu tại công trình sinh học, cụ thể tại cụm bể sinh 

học thiếu khi kết hợp hiếu khí (Công nghệ A – O). 

Công nghệ A – 0 (A-Anoxic, O-Oxic) đã đƣợc ứng dụng rộng rãi, nhiều nơi trên 

thế giới, công nghệ này có ƣu điểm là dễ vận hành, chuyên xử lý nƣớc thải có thành 

phần chất hữu cơ (COD, BOD), chất dinh dƣỡng (N, P) cao. 

Nƣớc sau bể Anoxic tự chảy vào bể hiếu khí T04 

Cụm bể sinh học thiếu khí kết hợp hiếu khí xử lý Nitơ thông qua 2 quá trình là: 

Quá trình Nitrat hóa và quá trình khử Nitrat, cụ thể nhƣ sau: 

- Quá trình Nitrat hóa: là quá trình chuyển hóa các hợp chất Nitơ ở dạng hữu cơ 

thành Nitơ ở dạng Nitrit, Nitrat nhờ các vi sinh hiếu khí trong bể sinh học hiếu khí 

Nitrosomonas + NH3 + 
 

 
 O2 → NO2

- 
+ H

+
 +H2O + Nitrosomonas 

Nitrobacter +NO2
-
 + 

 

 
 O2→ NO3

-
 + Nitrobacte 

- Quá trình khử Nitrat: là quá trình khử các hợp chất Nitơ ở dạng Nitrat thành 

Nitơ tự do nhờ các vi sinh vật thiếu khí trong bể Anoxic. 

NO3
-
 +1.08CH3OH + H

+ 
 → 0.065C5H7O2N + 0.47N2 +0.76CO2 + 2.44H2O 

 Bể sinh học hiếu khí T04 

Trong bể sinh học hiếu khí, hệ vi sinh vật hiếu khí tồn tại dƣới dạng bông bùn lơ 

lửng có vai trò chuyển hoá các chất hữu cơ thành sản phẩm cuối cùng là CO2, H2O... 

Để cung cấp dƣỡng khí cho vi sinh hoạt động và duy trì trạng thái lơ lững cho bùn hoạt 

tính, không khí đƣợc cấp vào bể qua các thiết bị phân phối khí mịn. Lƣợng không khí 

đƣợc cấp cho bể sinh học từ 03 máy thổi khí AB04-A/B/C cung cấp lƣợng oxy cần 

thiết cho quy trình xử lý hiếu khí. 

Tại bể sinh học hiếu khí duy trì oxy hòa tan trong bể >2mg/l. Một phần nƣớc tại 

cuối bể T04 sẽ đƣợc bơm nội tuần hoàn bơm nƣớc thải trở về bể T03 để thực hiện quy 

trình xử lý Nitơ. Hỗn hợp bùn và nƣớc cuối bể T04 – A tự chảy vào bể lắng sinh học 

T05-A. 

Quá trình xử lý chất hữu cơ 
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Quá trình phân hủy các chất hữu cơ trong nƣớc thải nhờ bùn hoạt tính hiếu khí ở 

trạng thái lơ lửng và sục khí liên tục theo phƣơng trình sau: 

CxHyOz + O2           CO2 + H2O + ∆H 

CxHyOz: Chất hữu cơ trong nƣớc thải 

Từ phƣơng trình trên cho thấy công trình xử lý sinh học bao gồm các công đoạn 

sau:  

1. Chuyển hóa các hợp chất hữu cơ có nguồn gốc carbon ở dạng keo và dạng hòa 

tan thành thể khí và tế bào vi sinh.  

2. Tạo bùn hoạt tính gồm các tế bào vi sinh vật và các chất keo vô cơ trong nƣớc 

thải.  

3. Loại các bông cặn vi sinh bằng quá trình lắng. 

 Quá trình vi sinh vật phân hủy các chất hữu cơ thành thể khí và tế bào vi sinh 

gọi là quá trình oxy hóa sinh hóa. Quá trình này lần lƣợt xảy ra theo các bƣớc sau:  

+ Chuyển hóa các chất hữu cơ ô nhiễm từ pha lỏng tới bề mặt vi sinh vật do 

khuếch tán đối lƣu và phân tử. 

+ Chuyển chất từ bề mặt ngoài tế bào qua màng bán thấm bằng khuếch tán do sự 

chênh lệch nồng độ các chất ở trong và ngoài tế bào. 

Quá trình chuyển hóa các chất ở trong tế bào vi sinh vật là quá trình kết hợp hai 

phản ứng: phản ứng dị hóa bẻ gãy các mạch hữu cơ tạo năng lƣợng và các phân tử đơn 

giản, phản ứng đồng hóa hình thành các phân tử phức tạp hơn và đòi hỏi tiêu tốn năng 

lƣợng.  

Phản ứng oxy hoá tạo năng lƣợng:  

CxHyOz + (
   

 
 

 

 
 

 

 
 O2           xCO2 + 

   

 
 H2O + ∆H 

Phản ứng tổng hợp tế bào mới:  

CxHyOz + NH3 + O2           O2 + C5H7O2N + ∆H 

CxHyOzN: Chất hữu cơ có trong nƣớc thải 

∆H: Năng lƣợng 

CxHyOz: Công thức theo tỷ lệ trung bình các nguyên tố chính trong tế bào vi sinh 

Công nghệ xử lý sinh vật xử lý hiệu quả cao đối với chất ô nhiễn COD, BOD. 

Quá trình phân huỷ hiệu quả nhất khi tạo đƣợc môi trƣờng thuận lợi cho vi sinh vật 

hoạt động. Chất dinh dƣỡng đƣợc cung cấp theo tỷ lệ tính toán sơ bộ : BOD:NP= 

100:5:1; nhiệt độ nƣớc thải từ 25 – 30°C, pH: 6,5 -8,5. Oxy hoà tan (DO) trong bê hiếu 

khí luôn luôn lớn hơn 2 mg/l tạo điều kiện môi trƣờng tối ƣu cho vi sinh vật. 

 Bể lắng bùn sinh học T05-A 

Toàn bộ hỗn hợp bùn và nƣớc sau khi đi ra khỏi bể sinh học hiếu khí sẽ đƣợc đƣa 

vào bể lắng T05-A.  

Enzym 

Enzym 

Enzym 
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Tại bể lắng bùn sinh học sẽ diễn ra quá trình tách bùn hoạt tính và nƣớc thả đã xử 

lý. Các bông bùn hoạt tính lắng xuống đáy bể dƣới tác dụng của trọng lực nƣớc trong 

sẽ đƣợc thu vào máng thu nƣớc chảy vào bể khử trùng T06.  

Bùn hoạt tính sau khi lắng sẽ đƣợc thu hồi vào bể thu bùn T05 – B. Tại đây một 

phần bùn hoạt tính sẽ đƣợc bơm về bể sinh học hiếu khí T04, một phần bơm về bể 

Anoxic T03. Lƣợng bùn dƣ sẽ đƣợc bơm về bể phân hủy bùn T07. 

 Bể khử trùng T06 

Tại bề khử trùng T06, hóa chất Chlorine sẽ đƣợc bơm vào bể khử trùng nƣớc thải 

trƣớc khi xả vào nguồn tiếp nhận đạt QCVN 01-MT:2015/BTNMT, cột A. Sau đó theo 

mƣơng dẫn ra nguồn tiếp nhận (suối Đá). 

 Danh mục các thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nƣớc thải 

Danh mục các hạng mục, thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc thể 

hiện trong bảng sau: 

Bảng 3.1: Danh mục các hạng mục công trình của HTXL nƣớc thải 

 

Stt Công trình Thông số 
Số 

lƣợng 

Vật liệu xây 

dựng 

1 
Bể tách mủ 

(T01) 

- Kích thƣớc (DxRxC): 

23,0×14,6×2,5m và 14,6×10,9×2,5m 

- Chiều cao mực nƣớc: 2,1m 

- Thể tích chứa nƣớc: 1039,4m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc: 2,03 ngày 

1 

BTCT 

M200 – 

tƣờng gạch 

2 
Bể điều hòa 

(T02) 

- Kích thƣớc (DxRxC): 14,6×8,6×2,5m 

- Chiều cao mực nƣớc: 2,1 m 

- Thể tích chứa nƣớc: 263,67 m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc: 12,36 giờ 

1 

BTCT 

M200 – 

tƣờng gạch 

3 
Bể Anoxic 

(T03) 

- Kích thƣớc (DxRxC): 12×12×5m  

- Chiều cao mực nƣớc: 4,5 m 

- Thể tích chứa nƣớc: 648 m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc: 2,26 ngày 

1 
BTCT 

M250  

4 
Bể hiếu khí 

(T04) 

- Kích thƣớc (DxRxC): 21,4×12×5m  

- Chiều cao mực nƣớc: 4,5 m 

- Thể tích chứa nƣớc: 1155,6 m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc: 2,26 ngày 

 
BTCT 

M250  
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5 

Bể lắng bùn 

sinh học 

(T05-A) 

- Kích thƣớc (DxRxC): 7×7×5m  

- Chiều cao mực nƣớc: 4,5m 

- Tải trọng bề mặt: 

10,45m
3
/m

2
.ngày.đêm 

1 
BTCT 

M250 

6 
Bể thu bùn 

(T05-B) 

- Kích thƣớc (DxRxC): 1,9×1,5×5m  

- Chiều cao mực nƣớc: 4,5m 

- Thể tích chứa nƣớc: 12,8m
3
 

1 
BTCT 

M250 

7 
Bể khử 

trùng (T06) 

- Kích thƣớc (DxRxC): 7×1,5×5m  

- Chiều cao mực nƣớc: 4,2m 

- Thể tích chứa nƣớc: 44,1m
3
 

- Thời gian lƣu nƣớc: 2 giờ 

1 
BTCT 

M250 

8 

Bể phân 

hủy bùn 

(T07) 

- Kích thƣớc (DxRxC): 8,8×4,7×5m  

- Chiều cao mực nƣớc: 4,5m 

- Thể tích chứa nƣớc: 168,3m
3
 

1 
BTCT 

M250 

9 
Nhà ép bùn 

(N03) 

- Kích thƣớc (DxRxC): 9×6×4,9m  

- Diện tích: 54 m
2
 

1 Tƣờng gạch 

10 
Bệ đặt bồn 

hóa chất 

- Kích thƣớc (DxRxC): 5×1,7×0,4m  

- Diện tích: 8,5 m
2
 

1  

Nguồn: Công ty Cổ phần ĐT-XD cao su Phú Thịnh, năm 2024 

Bảng 3.2: Danh mục các thiết bị lắp đặt cho HTXL nƣớc thải tập trung   

Stt Công trình Thiết bị Model 

1 Bể tách mủ (T01) - 01 bơm chìm bùn thải SP01 

2 Bể điều hòa (T02) 
- 02 bơm chìm nƣớc thải 

- 02 máy thổi khí 

- WP02-A/B 

- AB02-A/B 

3 
Cụm bể thiếu khí – 

hiếu khí 

- 02 mixer khuấy trộn chìm 

- 03 máy thổi khí 

- 01 thiết bị đo DO online 

- 02 bơm chìm nội tuần 

hoàn 

- 01 biến tần điều khiển 

- 01 hệ đĩa phân phối khí 

- MX03-A/B 

- AB04-A/B/C 

- DO04 

- RP04-A/B 

- BT04 

- AD 
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5 
Bể lắng bùn sinh 

học (T05-A) 

- 01 motor cánh gạt bùn 

- 01 hệ thống giàn gạt bùn 

- 01 hệ thống ống trung 

tâm + máng răng cƣa + 

máng chắn bọt 

- M05 

6 Bể thu bùn (T05-B) 02 bơm bùn tuần hoàn SP05-A/B 

7 Bể khử trùng (T06) Đồng hồ đo lƣu lƣợng FM 06 

8 
Bể phân hủy bùn 

(T07) 

- 02 bơm bùn 

- 01 hệ đĩa phân phối khí 

- SP07-A/B 

- AD 

9 Nhà ép bùn (N03) 

- 01 máy ép bùn 

- 01 máy nén khí 

- 01 thùng chứa bùn 

- 01 bơm nƣớc rửa băng tải 

- BFP 

- AC 

- XB 

- CWP 

10 
Bệ đặt bồn hóa 

chất 

- 03 bồn hóa chất 

- 04 bơm định lƣợng 

- 03 motor khấy hóa chất 

- ChT01/02/03 

- DP02-A/B, DP03-A/B 

-Mc01/02/03 

         Nguồn: Công ty Cổ phần ĐT-XD cao su Phú Thịnh, năm 2024 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

2.1. Biện pháp giảm thiểu mùi hôi 

- Hoạt động chế biến mủ cao su thƣờng phát sinh mùi hôi, đây là nguồn ô nhiễm 

đặc trƣng và dễ nhận biết nhất của ngành này. Để giảm thiểu các mùi hôi Nhà máy đã 

sử dụng các biện pháp nhƣ sau: 

+ Bố trí nhà xƣởng thông thoáng, tạo điều kiện thông thoáng gió tự nhiên tại các 

vị trí phát sinh mùi hôi. 

+ Nguyên liệu đƣợc thu mua về sẽ đƣợc sử dụng hết trong ngày. Thƣờng xuyên 

vệ sinh kho lƣu giữ nguyên liệu. 

+ Trong quá trình chế biến cần phải thực hiện đúng kỹ thuật, tránh để rơi vãi ra 

ngoài. Trong trƣờng hợp bị rơi vãi, phải thu gom và lƣu giữ đúng chỗ để hạn chế phát 

sinh mùi hôi. 

+ Đối với các phƣơng tiện vận chuyển nguyên vật liệu vào nhà máy: cần phải 

đƣợc vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, không đƣợc để lâu phát sinh mùi hôi. 

+ Trang bị đầy đủ khẩu trang cho công nhân làm việc trong xƣởng sản xuất và 

công nhân trực tiếp làm việc tại nơi ô nhiễm mùi hôi. Đồng thời, bố trí lại thời gian 

làm việc hợp lý và bố trí lao động luân phiên tại khu vực phát sinh mùi hôi cao. 
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+ Vệ sinh nhà xƣởng sạch sẽ, không để nƣớc tù đọng gây ô nhiễm mùi. Định kỳ 

nạo vét cống rãnh trong toàn bộ khuôn viên nhà máy. 

+ Xử lý nƣớc thải triệt để, đạt tiêu chuẩn cho phép. 

+ Tối ƣu hóa tỷ lệ giữa nguyên liệu mủ và hóa chất đƣa vào nhằm tránh tình 

trạng dƣ thừa amoniac làm gia tăng mùi hôi trong không khí. 

+ Bố trí các quạt thông gió trong nhà xƣởng giúp không khí lƣu chuyển tốt hơn 

và giải quyết đƣợc mùi hôi phát sinh từ dây chuyền sản xuất của nhà máy. 

+ Tăng cƣờng giảm thiểu mùi hôi của các công đoạn sản xuất, khu vực chứa mủ 

tạp, khu vực xử lý nƣớc thải nhƣ che chắn và định kỳ phun hóa chất khử mùi EM 1 

lần/tuần. 

- Giảm thiểu mùi hôi từ trạm xử lý nƣớc thải: 

+ Trồng dãy cây xanh, thảm cỏ cách ly hệ thống xử lý nƣớc thải với các khu vực 

khác và giữa các lối đi của hệ thống xử lý nƣớc thải. 

+ Tuyến thoát nƣớc thải đƣợc trang bị cống kín từ nơi phát sinh đến trạm xử lý. 

+ Vận hành hiệu quả trạm xử lý nƣớc thải. 

2.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ máy phát điện: 

Máy phát điện đƣợc bố trí tại khu vực riêng biệt (có mái che và tƣờng bao xung 

quanh), lắp đặt ống khói thoát khí thải của máy phát điện bằng vật liệu thép không gỉ 

có gắn nón che mƣa và cao 2,5m so với mái nhà đặt máy phát điện. 

2.3. Công trình xử lý khí thải lò sấy: 

Nhà máy sẽ lắp đặt 01 hệ thống nồi dầu truyền nhiệt sử dụng nhiên liệu đốt bằng 

củi để sấy mủ. 

+ Nồi dầu có công suất: 4.000.000 (Kcal/giờ) 

+ Nhiên liệu đốt sử dụng củi khoảng: 1.500 (kg/giờ) 

+ Dây chuyền thiết bị công nghệ cấp nhiệt cho hệ thống sấy mủ bằng buồng đốt 

kiểu tầng sôi sử dụng nhiên liệu củi, sử dụng chất tản nhiệt trung gian và sử dụng giàn 

trao đổi nhiệt để cung cấp khí nóng cho quá trình xông sấy mủ cao su thay thế nhiêu 

liệu dầu DO đang sử dụng. Mục đích nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng nhiên liệu, tiết 

kiệm nhiên liệu và chi phí vận hành, nâng cao chất lƣợng sản phẩm. 

- Các tính năng chính của nồi dầu truyền nhiệt trong sấy mủ cao su: 

+ Hệ thống hoạt động hoàn toàn tự động; 

+ Kết cấu lò dầu tản nhiệt đơn giản dễ dàng bảo trì bảo dƣỡng; 

+ Điều khiển nhiệt độ dầu truyền nhiệt an toàn và tự động; 

+ Nhiệt độ buồng sấy mủ cao su ổn định, dễ dàng cải thiện hiệu suất nhiệt của lò 

cũng nhƣ hệ thống. 

- Quy trình công nghệ lò dầu tản nhiệt: 
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 Cấu tạo lò dầu tải nhiệt: 

- Hệ cấp liệu: Đƣợc công nhân đƣa củi vào lò 

- Buồng đốt thân lò: Đƣợc thiết kế để đốt triệt để nhiên liệu và hấp thụ nhiệt tốt 

nhất cho quá trình sinh nhiệt.  

- Bộ thu hồi nhiệt gió: Dùng để tận dụng nhiệt từ khói thải và làm tăng hiệu suất. 

- Hệ thống lọc bụi: Hệ thống lọc bụi Cyclone chùm lọc bụi khô tới 99% và 

Ventury tháp lọc ƣớt để xử lý bụi. các thiết bị lọc bụi này sẽ đảm bảo cho khói thải của 

lò dầu tải nhiệt thỏa mãn đƣợc tất cả các thông số về tiêu chuẩn môi trƣờng. 

- Quạt hút và ống khói:  Khói thải sau khi qua hệ thống lọc bụi sẽ đƣợc quạt hút 

đẩy ra ống khói và thải ra môi trƣờng. 

 Thuyết minh quy trình công nghệ lò dầu tải nhiệt: 

 Nhiên liệu đƣợc đƣa vào buồng đốt và đốt trong buồng lửa sinh nhiệt (chủ yếu 

bằng bức xạ) cho cụm ống trao đổi nhiệt 1 gia nhiệt cho dầu chuyển động cƣỡng bức 

(nhờ bơm dầu) bên trong ống làm dầu nóng lên, khói sau khi trao đổi nhiệt ở cụm trao 

đổi nhiệt 1 quay trở về pass 1 (là khoảng cách giữa cụm ống trao đổi nhiệt 1 và cụm 

ống trao đổi nhiệt 2) lần nữa khói trao đổi nhiệt cho cả 2 cụm ống, sau đó khói về pass 

2 và khe kẹp giữa mặt ngoài cụm ống trao đổi nhiệt 2 và vách lò. 

Cửa cấp liệu 

Hệ thống lọc bụi Cyclone 1 

Hệ thống lọc bụi Cyclone 2 

Quạt hút 

Hệ thống lọc nƣớc 

Ống khói 

Buồng đốt nung dầu TN 

Bộ thu hồi nhiệt gió Quạt thổi 

Cung cấp lò sấy 

mủ 

Cụm bơm dầu 

tuần hoàn 
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 Dầu sau khi nhận nhiệt của khói nóng lên (nhiệt độ dầu lúc này đạt 240
o
C) và đi 

ra ngoài đến thiết bị sử dụng nhiệt (calorific) 

 Khói sau khi trao đổi nhiệt, thì nhiệt độ sẽ giảm xuống 130
o
C và thoát ra ngoài 

nhờ lực hút của quạt hút, khói sau khi ra khỏi lò đƣợc đƣa qua bộ thu hồi nhiệt phía 

sau lò để thu hồi nhiệt khói thải.  

 Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý khói thải:         

 - Khói thải sau khi qua bộ sấy 

sẽ đi vào hệ thống xử lý bụi Cyclone 

1&2: Không khí cùng với khói bụi sẽ 

đi vào các phân tử cyclone theo 

phƣơng tiếp tuyến với ống trụ và 

chuyển động xoáy tròn đi xuống phía 

dƣới. Sau khi chạm vào thành 

Cyclone, các hạt bụi sẽ mất động 

năng và rơi xuống phần hình nón ở 

dƣới, ở đó các hạt bụi sẽ đƣợc thu 

hồi. Các dòng khí chuyển động xoay 

quanh thân Cyclone cho đến khi nó 

đạt đến diểm giảm của chính nó và 

sau đó nó thay đổi hƣớng đi lên phía 

trên để thoát ra ngoài qua ống thoát 

khí sạch ống khói rộng 800 mm, cao 

17000 mm. Phía dƣới của phần hình 

nón bố trí một phểu là nơi thu gom 

các hạt bụi. 
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- Khói sau khi đƣợc xử lý ở bộ 

Cyclone sẽ đƣợc quạt hút đƣa vào hệ 

thống lọc ƣớt: 

Dòng khí dẫn từ dƣới lên, đƣợc 

nƣớc phun ra từ trên xuống vào để 

dập và dữ bụi, nhờ các béc phun 

chuyên dụng. Khói đi ra đƣợc dập 

xuống mặt nƣớc của bể dập bụi có các 

vách ngăn dùng để rửa khói dữ lại các 

hạt bụi nhỏ, do quá trình hoạt động 

của lò chạy liên tục nên lƣợng tro bụi 

cũng đƣợc dữ lại nhiều, Dòng khí 

sạch trƣớc khi đƣa ra ngoài phải qua 

thiết bị tách sƣơng (đƣợc sử dụng vật 

liệu bùi nhùi inox) giúp tách hạt nƣớc 

bị cuốn theo dòng khí. Nƣớc trong bể 

đƣợc xã ra qua bể lắng tro, tại đây tro 

đƣợc dữ lại, nƣớc sạch chảy về bể 

lắng. Nƣớc tro sau khi lắng sạch đƣợc 

bơm tuần hoàn lại bể cho đến khi 

nƣớc bẩn quá mức, hiệu quả lọc bụi 

giảm thì đƣợc thay nƣớc mới và xả bỏ 

nƣớc bẩn về bể xử lý nƣớc thải của 

nhà máy. Lƣợng tro đọng lại tại bể sẽ 

đƣợc công nhân lò xúc ra cho vào bao 

tải đi bón cây.  

Khí thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn xả thải ra môi trƣờng của 

QCVN: QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B (Kp = 1,0; Kv = 1,2) – Quy chuẩn kỹ quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

3.1. Đối với chất thải rắn sinh hoạt:  

- Chất thải sinh hoạt phát sinh đƣợc thu gom, lƣu trữ trong khuôn viên nhà máy 

bằng các thùng rác dung tích 120 lít, khoảng 5 thùng. 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thực tế khoảng 15-30 kg/ngày. Lƣợng chất thải 

phát sinh từ sinh hoạt của công nhân viên sẽ đƣợc tập trung vào các thùng chứa rác có nắp 

đậy đƣợc bố trí rải rác ở các khu vực nhà bếp, văn phòng và nhà vệ sinh. Nhà máy đã ký 

hợp đồng vận chuyển với đơn vị thu gom chất thải sinh hoạt theo đúng quy định. 

- Lƣợng rác thải sinh hoạt này đƣợc Công ty Cổ phần Đầu tƣ xây dựng cao su 

Phú Thịnh hợp đồng với UBND xã Phú Nghĩa định kì thu gom 02 lần/tuần và xử lý 

theo đúng quy định. 
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Bảng 3.3: Khối lƣợng chất thải sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy 

Tên chất thải Số lƣợng (kg/ngày) Ghi chú 

Rác thải sinh hoạt 15-30 Khối lƣợng phát sinh trong ngày 

Nguồn: Công ty CP ĐT-XD cao su Phú Thịnh, năm 2024 

3.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng: 

Các loại chất thải sản xuất của nhà máy sẽ đƣợc thu gom sau mỗi ca sản xuất, 

đƣợc phân loại và lƣu trữ riêng biệt tại khu lƣu trữ vào chất thải rắn ở cuối nhà máy. 

Khu lƣu trữ chất thải rắn đƣợc xây dựng bằng cột thép, nền bằng bê tông lót đá, mái 

tôn, có gờ cao bao xung quanh khu lƣu trữ để tránh bị nƣớc mƣa cuốn trôi gây ô nhiễm 

nƣớc mƣa. 

Chất thải rắn không nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất sẽ đƣợc thu gom 

và phân loại theo 3 nhóm sau: nhóm kim loại, nhóm nhựa và cao su (mủ cao su rơi vãi 

và từ bể gạn mủ), nhóm giấy sẽ lƣu trữ trong kho riêng biệt với chất thải nguy hại. 

Các chất thải có khả năng tái chế hoặc tái sử dụng (bao bì, cao su phế thải và 

thùng pallet đóng gói sản phẩm…) đƣợc thu gom, lƣu trữ riêng từng loại trong kho 

chứa và định kỳ bán cho các cơ sở có nhu cầu sử dụng. 

 Biện pháp quản lý, xử lý: 

Công ty đã bố trí kho chất thải rắn diện tích 12m
2
, nền xi măng, xung quanh đƣợc 

ngăn cách bằng tôn thiếc tại kho chứa pallet. Chất thải rắn sản xuất đƣợc thu gom vào 

thùng chứa đƣợc bố trí xung quanh khu vực sản xuất. 

Chất thải rắn sản xuất đƣợc nhà máy thu gom, phân loại và đem bán phế liệu cho 

tƣ nhân (nylon, bao bì hƣ...). Vụn cao su rơi vãi trong quá trình chế biến đƣợc tái chế 

lại.  

Bùn thải từ HTXLNT của nhà máy đƣợc phép thu gom và chôn lấp tại các lô cao 

su của Công ty. 

Bảng 3.4: Khối lƣợng chất thải rắn công nghiệp phát sinh tại Nhà máy 

Stt Nhóm CTRCNTT 
Tổ chức, cá nhân tiếp nhận 

CTRCNTT 

Số lƣợng 

2022 

(kg/năm) 

Số lƣợng 

2023 

(kg/năm) 

1 
Bùn thải thải từ quá 

trình xử lý nƣớc thải 

Ép bánh và chôn tại vƣờn 

cao su tại Công ty 
8.100 7.600 

2 Bao PE, PP 
Công ty TNHH Môi trƣờng 

Cao Gia Quý 

500 500 

3 Pallet gỗ 850 100 
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4 
Sắt thép vụ, xỉ sắt, 

giấy nhám 
150 35 

Tổng khối lƣợng 9.600 8.235 

Nguồn: Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng cao su Phú Thịnh, 2024 

Bùn từ hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc nạo vét vào cuối mùa sản xuất, tần suất 1 

năm/1 lần. Bùn sẽ đƣợc đem phơi sau đó đóng bao đem bón cho vƣờn cây. 

4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Công ty thực hiện các biện pháp tuân thủ theo Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT 

của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng ban hành ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng. Cụ thể nhƣ sau: 

Thu gom, phân loại và lƣu giữ trong 09 thùng chứa có thể tích 60L, bằng nhựa 

HPDE, có nắp đậy kín, dán nhãn đặt trong khu vực Nhà chứa chất thải nguy hại diện 

tích 8m
2
. 

Chủ đầu tƣ xây dựng 1 nhà chứa chất thải nguy hại với diện tích 4m x 2m = 8m
2
, 

có mái che, sàn cao tránh bị ngập nƣớc, nền bê tông, cột bê tông cốt thép, tƣờng xây tô 

2 mặt sơn nƣớc, mái lợp tole, có dán biển cảnh báo, có bố trí thiết bị phòng cháy chữa 

cháy và rãnh thu gom chất thải dạng lỏng,...theo đúng quy định về quản lý chất thải 

nguy hại. Công ty tiến hành ký hợp đồng với đơn vị có chức năng, thu gom và xử lý 

theo quy định. 

Bảng 3.5: Khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy 

Stt Tên chất thải Mã CTNH 

Tổ chức, cá 

nhân tiếp 

nhận 

CTRNH 

Số lƣợng 

2022 

(kg/năm) 

Số lƣợng 

2023 

(kg/năm) 

1 

Hộp mực in thải 

có các thành phần 

nguy hại 

08 02 04 

Công ty 

TNHH Môi 

trƣờng Cao 

Gia Quý 

02 02 

2 

Các thiết bị, linh 

kiện điện tử khác 

có các linh kiện 

điện tử có thành 

phần nguy hại 

15 01 09 10 10 

3 Bóng đèn huỳnh 

quang và các loại 
16 01 06 01 01 
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thủy tinh thải 

4 
Dầu thủy lực tổng 

hợp thải 
17 01 06 88 90 

5 

Dầu động cơ, hộp 

số và bôi trơn tổng 

hợp thải 

17 02 03 100 250 

6 Bao bì mềm 18 01 01 20 20 

7  

Bao bì cứng thải 

bằng nhựa (thùng, 

can nhựa chứa dầu 

nhớt, hoát chất 

thải) 

18 01 03 90 120 

8  

Giẻ lau, vải bảo vệ 

thải nhiễm các 

thành phần nguy 

hại 

18 02 01 15 105 

9  
Pin, ắc quy chì 

thải 
19 06 01 02 02 

 Tổng   328 600 

 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

5.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Công ty đã áp dụng các biện pháp sau để hạn chế đến mức thấp nhất sự phát tán 

của tiếng ồn, độ rung ra môi trƣờng bên ngoài: 

- Lắp đệm chống ồn cho các thiết bị có khả năng gây ồn (máy cán kéo, máy cán 

cắt…). 

- Khu vực sản xuất đƣợc bố trí cách biệt với khu vực văn phòng Nhà máy. 

- Bố trí máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh khả 

năng gây ồn cùng một lúc vì nó sẽ làm tăng độ ồn lên rất nhiều. 

- Máy phát điện đƣợc đặt phòng cách ly, đặt lên giá đỡ có các chân đệm bằng cao 

su, gỗ nhằm hạn chế độ ồn và độ rung. 
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- Có kế hoạch thƣờng xuyên trong việc theo dõi, bảo trì (kiểm tra độ mòn chi tiết, 

thƣờng xuyên tra dầu bôi trơn, thay các chi tiết hƣ hỏng, kiểm tra sự cân bằng của 

động cơ máy phát điện). 

- Thƣờng xuyên kiểm tra định kỳ các phƣơng tiện giao thông, bảo trì các thông 

số kỹ thuật theo đúng yêu cầu đăng kiểm. 

- Điều tiết các phƣơng tiện vận tải ra vào hợp lý, chở đúng tải trọng. 

- Lắp đặt đệm cao su và lò xo chống rung với các thiết bị có công suất lớn. 

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực Nhà máy giảm thiểu tiếng ồn phát tán ra 

khu vực xung quang. 

5.2. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng đối với tiếng ồn, độ rung của Nhà máy: 

- Giới hạn đối với tiếng ồn: Đảm bảo đạt QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, áp dụng đối với khu vực thông thƣờng, cụ thể: 

+ Từ 06 giờ đến 21 giờ: 70 dBA. 

+ Từ 21 giờ đến 06 giờ: 55 dBA. 

- Giới hạn đối với độ rung: Đảm bảo đạt QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về độ rung, áp dụng đối với khu vực thông thƣờng, cụ thể: 

+ Từ 06 giờ đến 21 giờ: 75 dB. 

+ Từ 21 giờ đến 06 giờ: Mức nền (là mức gia tốc rung đo đƣợc khi không có các 

hoạt động sản xuất, thƣơng mại, dịch vụ và xây dựng tại các khu vực đƣợc đánh giá). 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng: 

6.1. Phòng ngừa và ứng phó sự cố rò rỉ nguyên nhiên liệu, hóa chất 

- Dự án có sử dụng các loại nhiên liệu là dầu DO phục vụ chạy máy phát điện dự 

phòng và hóa chất cho quá trình sản xuất, hệ thống xử lý nƣớc thải nên khả năng xảy 

ra sự cố rò rỉ nhiên liệu là có khả năng xảy ra. Để phòng chống và ứng cứu các sự cố 

rò rỉ nguyên liệu tại khu vực dự án khi xảy ra, Chủ đầu tƣ sẽ phối hợp cùng với các cơ 

quan chức năng PCCC giám sát, kiểm tra nghiêm ngặt các hệ thống kỹ thuật trong kho 

chứa, phƣơng tiện vận tải nguyên nhiên liệu và lập phƣơng án ứng cứu khi xảy ra sự 

cố. 

- Việc lƣu trữ và sử dụng hóa chất phải thực hiện tuân thủ theo TCVN 

5507:2002, tiêu chuẩn Việt Nam về hóa chất nguy hiểm, quy phạm an toàn trong sản 

xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển. 

+ Hóa chất tồn trữ trong kho đƣợc chứa đựng trong các bao bì theo quy định của 

nhà sản xuất, đảm bảo kín, chắc chắn; 

+ Hóa chất đƣợc đặt trong kho theo nhóm, mỗi nhóm sẽ để một vị trí khác nhau 

để đảm bảo an toàn hóa chất và có biểu tƣợng cảnh báo đặc trƣng của nhóm; 

+ Bên ngoài kho có biển cảnh báo “CẤM LỬA”, “CẤM HÚT THUỐC”; 

+ Hóa chất dạng lỏng chứa trong can nhựa chuyên dụng; 
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+ Các lô hàng không xếp sát trần kho và cao không quá 3 m; Đảm bảo lối đi 

chính trong kho rộng tối thiểu 1,5 mét; 

- Công nhân thao tác đƣợc phổ biến kiến thức về từng loại hóa chất, cách sử dụng 

cũng nhƣ tính chất nguy hiểm, cách ứng phó với sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất hay hóa 

chất dính vào cơ thể. 

- Hóa chất có dán nhãn tên hóa chất và hƣớng dẫn sử dụng. 

- Ngoài ra Chủ đầu tƣ sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hƣ 

hại và phần cần sửa chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục, báo cáo cơ quan chức năng 

nếu gây hậu quả nghiêm trọng. 

- Không dùng lại các loại bao bì hóa chất đã sử dụng. Những bao bì sau khi dùng 

hết sẽ đƣợc bảo quản riêng và gửi lại cho nhà sản xuất. Còn những bao bì bị rách hoặc 

hƣ hỏng sẽ đƣợc bảo quản riêng trong kho chất thải nguy hại và chuyển cho các công 

ty chuyên xử lý chất thải. 

- Quy trình ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Quy trình ứng phó khi có sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất 

6.2. Phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với việc thu gom và xử lý của hệ thống 

xử lý nƣớc thải 

Tràn đổ hóa chất 

≤20 lít 

>20 lít 

Sử dụng vật liệu ngăn chảy tràn và hấp 

phụ hóa chất 

Sử dụng vật liệu ngăn chảy tràn và hấp 

phụ hóa chất 

Sử dụng vật liệu ngăn chảy tràn và hấp 

phụ hóa chất 

Sử dụng vật liệu ngăn chảy tràn và hấp 

phụ hóa chất 

Kết thúc 

Thông báo cho cán bộ 

an toàn 

Cách ly an toàn 

Tuân theo sự điều động 

của cán bộ an toàn 
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Một số biện pháp có thể khắc phục các sự cố của hệ thống xử lý nƣớc thải nhƣ 

sau: 

+ Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã đƣợc hƣớng dẫn; 

+ Vận hành và bảo trì các máy móc thiết bị trong hệ thống một cách thƣờng 

xuyên theo đúng hƣớng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; 

+ Vật tƣ, thiết bị sử dụng vận hành hệ thống phải có đầy đủ chứng từ chứng minh 

nguồn gốc, chất lƣợng sản phẩm, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn hoạt động; 

+ Lập hồ sơ giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn định của hệ 

thống, đồng thời cũng là tạo ra cơ sở để phát triển sự cố một cách sớm nhất; 

+ Lấy mẫu và phân tích chất lƣợng mẫu nƣớc sau xử lý nhằm đánh giá hiệu quả 

hoạt động của hệ thống xử lý; 

+ Báo ngay cho nhà cung cấp, hoặc cơ quan có chức năng về môi trƣờng các sự 

cố để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

- Ngoài ra, trong quá trình vận hành hệ thống xử lý, để hạn chế xảy ra các sự cố 

nhƣ rò rỉ hoặc tràn nƣớc thải ra ngoài, tắc nghẽn các đƣờng ống dẫn,… cần phải 

thƣờng xuyên làm sạch đƣờng ống, kiểm tra mực nƣớc trong các bồn, bể chứa, thƣờng 

xuyên kiểm tra, bảo trì các đƣờng ống dẫn và các thiết bị, máy móc. Tuy nhiên, nếu có 

xảy ra sự cố nƣớc thải bị rò rỉ hoặc tràn ra ngoài thì trong quá trình thi công, xây dựng 

hệ thống xử lý phải xây dựng các rãnh hoặc mƣơng để thu gom lƣợng nƣớc rò rỉ này 

vào một hố thu, sau đó bơm ngƣợc lại bể chứa nƣớc thải để xử lý. 

- Để ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động do các sự cố dẫn đến hiệu quả xử lý 

không đạt, tiến hành các biện pháp sau: 

+ Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và hƣớng dẫn vận hành; 

+ Nhân viên vận hành phải đƣợc tập huấn chƣơng trình vận hành và bảo dƣỡng 

hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành; 

+ Có kế hoạch xử lý kịp thời khi sự cố đối với hệ thống xử lý nƣớc thải. 

- Một số biện pháp có thể giảm thiểu các sự cố hệ thống thu gom nƣớc thải nhƣ 

sau: 

+ Thƣờng xuyên kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ đƣờng ống. 

+ Có kế hoạch xử lý kịp thời khi sự cố đối với hệ thống. 

Bảng 3.6: Phƣơng án xử lý các sự cố của hệ thống xử lý nƣớc thải 

Stt  Thiết bị Sự cố Nguyên nhân Phƣơng án sửa chữa 

1 

Bơm 

nƣớc 

thải 

Bơm không đủ 

công suất 

Nghẹt cặn bên trong 

bơm hoặc ống dẫn 

Vệ sinh guồng bơm, các 

van và hệ thống ống công 

trình 

Bơm quá nóng Bơm không hoạt Kiểm tra các vị trí đóng 
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hoặc có tiếng 

kêu lạ 

động mở của van từ bơm 

Trục bơm, ổ bi bị 

mòn hoặc hƣ hỏng 
Thay thế trục bơm, ô bi đỡ 

2 
Bơm 

hóa chất 

Đầu bơm hóa 

chất 

Ống hút gãy hoặc 

van 1 chiều bị hƣ 

Kiểm tra và sửa chữa nơi 

hƣ hỏng 

Có các cặn rắn 

trong hóa chất 

Tách cặn trong hóa chất và 

bơm hoạt động khi hóa 

chất tan hẳn khi pha 

Bơm quá nóng 

hoặc có tiếng 

kêu lạ 

Màng bơm bị hƣ 

hỏng 

Kiểm tra và sửa chữa hoặc 

thay thế 

Hộp số điều chỉnh 

bị hƣ hỏng 

Kiểm tra và sửa chữa hoặc 

thay thế 

3 
Máy 

thổi khí 

Bơm quá nóng 

hoặc có tiếng 

kêu lạ 

Áp suất may thổi 

khí thay đổi đột 

ngột, dây đai bị đứt 

Kiểm tra van phân phối 

khí, vệ sinh lọc gió, 

thƣờng xuyên bổ sung dầu 

bôi trơn và thay thế định 

kỳ 

Nguồn: Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng cao su Phú Thịnh, 2024 

6.3. Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trƣờng về chất thải rắn thông thƣờng 

và nguy hại 

- Chất thải rắn thông thƣờng, chất thải rắn sinh hoạt và chất thải nguy hại đƣợc 

quản lý theo đúng quy định tại Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020; Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính Phủ và Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy định chi tiết một số điều của 

Luật Bảo vệ môi trƣờng và các quy định của pháp luật hiện hành. 

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trƣờng, chuẩn bị ứng phó sự cố 

môi trƣờng, tổ chức ứng phó sự cố môi trƣờng, phục hồi môi trƣờng theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 122 Luật Bảo vệ môi trƣờng năm 2020.  

6.4. Công tác phòng chống cháy nổ  

- Huấn luyện thƣờng xuyên cho công nhân và đội phòng chống sự cố của Nhà 

máy nhằm duy trì khả năng giải quyết tại chỗ. 

- Lắp đặt hệ thống báo cháy, hệ thống thông tin, báo động. Các phƣơng tiện 

PCCC đƣợc kiểm tra bảo dƣỡng định kì và luôn trong tình trạng sẵn sàng. 
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- Các loại nguyên liệu, dung môi dễ cháy cần đƣợc chứa và bảo quản nơi thoáng 

mát, tránh xa nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện. 

- Huấn luyên thƣờng xuyên cho công nhân và đội phòng chống sự cố của Nhà 

máy nhằm duy trì khả năng giải quyết tại chổ. 

- Công nhân không đƣợc hút thuốc, không mang bật lửa, dụng cụ phát ra tia lửa 

trong khu vực dễ cháy. 

- Hệ thống thu sét tại các điểm cao công trình sẽ đƣợc lắp đặt theo quy định của 

nhà nƣớc. 

- Nhà máy chế biến mủ cao su Phú Thịnh, công suất 6.000 tấn/năm - Công ty Cổ 

phần Đầu tƣ xây dựng cao su Phú Thịnh đã đƣợc Công an tỉnh Bình Phƣớc cấp giấy 

chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy tại công văn số 20/TD-PCCC 

(PC66) ngày 21/02/2013.(Có công văn đính kèm phụ lục). 

6.5. Phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với việc thu gom và xử lý của hệ thống 

xử lý khí thải 

Một số biện pháp có thể giảm thiểu các sự cố hệ thống thu gom nƣớc khí thải nhƣ 

sau: 

- Phân công giám sát hoạt động của hệ thống xử lý khí thải, nhân viên đƣợc tập 

huấn chƣơng trình vận hành và bảo dƣỡng hệ thống xử lý.  

- Thƣờng xuyên kiểm tra quạt hút, hệ thống bơm nƣớc; tiến hành sửa chữa hoặc 

thay mới các thiết bị hƣ hỏng.  

- Kiểm tra, bảo dƣỡng định kỳ các thiết bị của hệ thống theo hƣớng dẫn của đơn 

vị tƣ vấn và thiết kế hệ thống. 

Bảng 3.7: Các phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố HTXL khí thải 

Thiết bị Sự cố thƣờng gặp Phƣơng án phòng 

ngừa, ứng phó sự cố 

Các công 

trình xử 

lý 

Quạt hút bị hỏng, không hoạt động 

Rò rỉ đƣờng ống thu gom, công trình thu bụi 

Thƣờng xuyên kiểm 

tra, bảo trì bảo dƣỡng 

các thiết bị của HTXL 

Sự cố về điện khi vận hành các thiết bị điện 

khác (điện áp bị tụt, tăng đột ngột). 

Bơm thổi gió hoạt động không đảm bảo, hiệu 

quả quá trình thấp. 

Sự cố hỏng hóc thiết bị làm gián đoạn hoạt 

động cảu hệ thống 

Nguồn: Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng cao su Phú Thịnh, 2024 
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7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng khác 

7.1. Phòng chống sét 

- Lắp đặt hệ thống cột thu sét tại nóc cao nhất của khu vực nhà xƣởng, khu vực 

văn phòng trong dự án. 

- Hệ thống chống sét của mỗi tòa nhà gồm 1 kim thu sét có 2 dây dẫn sét để dẫn 

dòng sét xuống đất qua 2 hố tiếp đất chống sét. Dây chống sét là dây đồng bản 

3x2,5mm có tác dụng dẫn dòng sét xuống đất an toàn giảm thiểu tác dụng cảm ứng và 

hiện tƣợng sét đánh tạt ngang. 

- Hố tiếp đất: có 4 hố tiếp đất nối từ 3 kim thu sét xuống, giá trị điện trở tiếp đất 

phải <10. Phải thƣờng xuyên kiểm tra điện trở đất, nếu sau một vài năm giá trị này >10 

thì phải cải tạo lại hố tiếp đất. 

- Hộp kiểm tra tiếp đất đặt trên vách tƣờng ngoài trời gần bãi tiếp đất, cách mặt 

đất 1,5m. 

- Khoảng cách từ dây dẫn sét đến mép cửa ra vào, cửa sổ ít nhất là 1,5m. 

7.2. Phòng chống sự cố do tai nạn lao động  

 Để đảm bảo an toàn lao động trong quá trình sản xuất, chủ dự án sẽ thực hiện 

các biện pháp nhƣ sau: 

- Công nhân phải đƣợc trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ lao động. 

- Trang bị cho công nhân những hiểu biết cơ bản về máy móc thiết bị, đào tạo 

công nhân có kiến thức chuyên sâu để phụ trách quản lý quá trình sản xuất để giảm các 

tai nạn lao động có thể xảy ra do thiếu hiểu biết. 

- Đặt ra các nội quy, nguyên tắc vận hành máy móc tại khu vực sản xuất và buộc 

công nhân phải tuân theo. 

- Nguyên liệu, sản phẩm đƣợc sắp xếp ở độ cao vừa phải tránh tình trạng gây rơi 

rớt ảnh hƣởng đến công nhân. 

- Đảm bảo trang bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất y tế để có thể sơ cứu. 

- Đảm bảo chiếu sáng cho khu vực làm việc của công nhân. 

7.3. Các biện pháp giảm thiểu bổ sung 

- Giáo dục ý thức vệ sinh môi trƣờng và vệ sinh công nghiệp cho cán bộ công 

nhân. 

- Duy trì công tác chăm sóc, trồng mới cây xanh trong khuôn viên Nhà máy. 

- Thực hiện thƣờng xuyên và có khoa học các chƣơng trình vệ sinh, quản lý chất 

thải. 

- Thực hiện chƣơng trình khám sức khỏe định kỳ cho công nhân. 

- Thực hiện chƣơng trình giám sát môi trƣờng định kỳ và có biện pháp khắc phục 

kịp thời khi nồng độ các chất ô nhiễm vƣợt quy chuẩn cho phép. 
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- Trong quá trình sản xuất, áp dụng các biện pháp sản xuất sạch hơn để kiểm soát 

lƣợng tiêu hao nguyên nhiên liệu, giảm chi phí sản xuất, giảm ô nhiễm môi trƣờng. 

- Kiểm soát khối lƣợng và chất lƣợng nguyên liệu đầu vào. Trang bị các thiết bị 

để xác định chính xác lƣợng nguyên liệu, phụ liệu,…cần sử dụng, tránh tình trạng dƣ 

thừa hay thiếu hóa chất gây ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm. 

8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trƣờng  

 

Tên công 

trình bảo vệ 

môi trƣờng 

Phƣơng án đề 

xuất trong báo 

cáo  ĐTM 

Phƣơng án điều chỉnh, 

thay đổi đã thực hiện 

Văn bản đồng 

ý/cho phép của cơ 

quan phê duyệt 

báo cáo ĐTM 

Hệ thống xử 

lý khí thải 

Nhà máy sử dụng 

lò sấy với nhiên 

liệu đốt là dầu FO 

phục vụ cho công 

đoạn sấy mủ có 

quy trình nhƣ sau: 

Khí thải lò sấy  

thiết bị trao đổi 

nhiệt ống lồng ống 

 thiết bị hấp thụ 

bụi  quạt hút  

tháp hấp thụ bằng 

dung dịch NaOH 

loãng  ống khói 

phát tán ra ngoài 

môi trƣờng. 

Nhà máy sử dụng nồi 

dầu truyền nhiệt với 

nhiên liệu đốt là củi 

phục vụ cho công đoạn 

sấy mủ có quy trình nhƣ 

sau: Khí thải buồng đốt 

 bộ thu hồi nhiệt gió 

 hệ thống lọc bụi 

Cyclone 1   hệ thống 

lọc bụi Cyclone 2  

quạt hút hệ thống lọc 

ƣớt quạt hút  ống 

khói phát tán ra ngoài 

môi trƣờng. 

 

Hệ thống xử 

lý nƣớc thải 

Công suất: 588 

m
3
/ngày.đêm 

Công suất: 512 

m
3
/ngày.đêm 

Văn bản số 

4052/UBND-KTN, 

ngày 2812/2017 

cảu Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Bình 

Phƣớc về việc thay 

đổi một số nội 

dung của báo cáo 

đánh giá tác động 

môi trƣờng đã 

Bể gom: 

- Thể tích: 25m
3
 

- Vật liệu: BTCT, 

quét chống thấm. 

Hệ thống cống thu gom 

nƣớc thải từ các khu vực 

sản xuất của nhà máy 

dẫn trực tiếp vào 

HTXLNT 

Bể gạn mủ tinh: 

- Thể tích: 2.400m
3
 

Bể tách mủ: 

- Thể tích: 1.039,4m
3
 



Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh 44 

- Vật liệu: BTCT, 

quét chống thấm. 

- Vật liệu: BTCT, M200-

tƣờng gạch. 

đƣợc phê duyệt của 

dự án nhà máy chế 

biến mủ cao su Phú 

Thịnh, công suất 

6.000 tấn/năm-

Công ty CO ĐT-

XD cao su Phú 

Thịnh. 

Bể điều hòa: 

- Thể tích: 1.000m
3
 

- Vật liệu: BTCT, 

quét chống thấm. 

Bể điều hòa: 

- Thể tích: 236,67m
3
 

- Vật liệu: BTCT, M200-

tƣờng gạch. 

Bể sục khí kéo dài: 

- Thể tích: 400m
3
 

- Vật liệu: BTCT, 

quét chống thấm. 

Bể Anoxic: 

- Thể tích: 6.485m
3
 

- Vật liệu: BTCT M250. 

Bể hiếu khí: 

- Thể tích: 1.115,6m
3
 

- Vật liệu: BTCT M250. 

Bể lắng đứng: 

- Thể tích: 75m
3
 

- Vật liệu: BTCT, 

quét chống thấm. 

Bể lắng bùn sinh học: 

- Thể tích: 245m
3
 

- Vật liệu: BTCT M250. 

Hồ hoàn thiện: 

- Thể tích: 6.310m
3
 

- Vật liệu: Đất sét, 

lót HDPE 

Bể khử trùng: 

- Thể tích: 44,1m
3
 

- Vật liệu: BTCT M250. 

Bể chứa bùn” 

- Thể tích: 300m
3
 

- Vật liệu: BTCT, 

quét chống thấm. 

Bể phân hủy bùn: 

- Thể tích: 168,3m
3
 

- Vật liệu: BTCT M250. 

Nhà chứa máy ép 

bùn: 

- Diện tích: 20m
2
 

- Vật liệu: Mái 

tonle, tƣờng gạch 

xây. 

Nhà chứa máy ép bùn: 

- Diện tích: 54m
2
 

- Vật liệu: Mái tonle, 

tƣờng gạch xây. 

Nhà điều hành 

- Diện tích: 50m
2
 

- Vật liệu: Mái 

Nhà điều hành 

- Diện tích: 33,6m
2
 

- Vật liệu: Mái tonle, 
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tonle, tƣờng gạch 

xây. 

tƣờng gạch xây. 

Sàn công tác: 

- Vật liệu: Sàn BT 

Sàn công tác: 

- Vật liệu: Sàn BT 
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CHƢƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI 

TRƢỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải 

- Nguồn phát sinh nƣớc thải của dự án gồm 05 nguồn thải chính: 

+ Nguồn số 01: Nƣớc thải sinh hoạt 

+ Nguồn số 02: Nƣớc thải trong quá trình sản xuất 

+ Nguồn số 03: Nƣớc thải cho rửa xe. 

+ Nguồn số 04: Nƣớc thải từ vệ sinh nhà xƣởng, máy móc thiết bị  

+ Nguồn số 05: Nƣớc thải từ hệ thống xử lý khí thải, nồi dầu tản nhiệt. 

- Nguồn phát sinh nƣớc thải tối đa:  

+ Nguồn số 01: Nƣớc thải sinh hoạt, lƣu lƣợng tối đa 04 m
3
/ngày.đêm  

+ Nguồn số 02: Nƣớc thải sản xuất, lƣu lƣợng tối đa 405 m
3
/ngày.đêm 

+ Nguồn số 03: Nƣớc thải rửa xe, lƣu lƣợng tối đa 7,5 m
3
/ngày.đêm 

+ Nguồn số 04: Nƣớc thải từ vệ sinh nhà xƣởng, máy móc thiết bị, hệ thống xử lý 

nƣớc mặt, lƣu lƣợng tối đa 7,5 m
3
/ngày.đêm 

+ Nguồn số 05: Nƣớc thải từ hệ thống xử lý khí thải, nồi dầu tản nhiệt, lƣu lƣợng 

tối đa 03 m
3
/ngày.đêm. 

- Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa: 427 m
3
/ngày.đêm. 

- Dòng nƣớc thải: Dự án có 05 nguồn nƣớc thải gồm nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc 

thải trong quá trình sản xuất, nƣớc thải cho rửa xe, nƣớc thải từ vệ sinh nhà xƣởng, 

máy móc thiết bị, nƣớc thải từ hệ thống xử lý khí thải, nồi dầu tản nhiệt đƣợc xử lý tập 

trung qua hệ thống xử lý nƣớc thải, nƣớc thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 01-

MT:2015/BTNMT, cột A với Kq = 0,9; Kf = 1,1 ra môi trƣờng tiếp nhận (suối Đá). 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải:  

Nƣớc thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 01-MT:2015/BTNMT, cột A với Kq = 

0,9; Kf = 1,1, giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm nhƣ sau: 

Bảng 4.1: Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nƣớc thải của dự án 

Stt Thông số Đơn vị 

Giới hạn cho phép 

QCVN 01-MT:2015/BTNMT 

Cột A (Kq=0,9, Kf=1,1) 

1 pH - 6-9* 

2 TSS mg/l 49,5 

3 BOD5 mg/l 29,7 

4 COD mg/l 99 

5 Tổng N mg/l 49,5 

6 Amoni mg/l 14,85 
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Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tổng hợp, 2024 

- Vị trí xả nƣớc thải: Tọa độ vị trí xả thải: X = 582.993; Y = 1.330.962 ( hệ 

VN2000, kinh tuyến 106
0
15’, múi chiếu 3

0
). 

- Phƣơng thức xả thải: tự chảy, nƣớc thải sau khi qua hệ thống xử lý sẽ theo 

mƣơng dẫn nƣớc thải dẫn xả vào ven bờ nguồn tiếp nhận Suối Đá. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

2.1. Khí thải từ sản xuất: 

- Nguồn phát sinh khí thải: Khí thải phát sinh từ lò dầu tản nhiệt 

- Lƣu lƣợng xả khí thải tối đa: 15.300 m
3
/h = 4,25 m

3
/s . 

- Dòng khí thải: là dòng khí thải sau ống khói đƣợc phát tán ra môi trƣờng. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

khí thải từ ống thoát khí của máy phát điện phải đạt cột B, QCVN 19:2009/BTNMT, 

Kp = 1 và Kv=1,2 -  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi 

và các chất vô cơ; Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép và giá trị giới hạn của các chất ô 

nhiễm theo dòng khí thải nhƣ sau: 

Bảng 4.2: Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải của dự án 

STT 
Thông số ô nhiễm đề nghị cấp 

phép 
Đơn vị 

QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B 

(Kp=1 và Kv=1,2) 

1 Bụi tổng mg/Nm
3
 240 

2 Cacbon oxit, CO mg/Nm
3
 1.200 

3 Lƣu huỳnh đioxit, SO2 mg/Nm
3
 600 

4 Nitơ oxit, NOx (tính theo NO2) mg/Nm
3
 1.020 

Nguồn: Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tổng hợp, 2024 

- Vị trí và phƣơng thức xả khí thải: 

+ Vị trí xả khí thải: ống thoát khí thải của lò sấy mủ tạp, toạ độ  X: 582.505, Y: 

1.330.872,  (theo hệ toạ độ VN2000, múi chiếu 3
0
, kinh tuyến trục 106

0
15’); 

+ Phƣơng thức xả khí thải: Gián đoạn, chỉ phát sinh khi chạy lò dầu tản nhiệt. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn phát sinh:  

+ Nguồn số 1: Máy phát điện dự phòng. Tọa độ  X: 582.438, Y: 1.330.251 (theo 

hệ toạ độ VN2000, múi chiếu 3
0
, kinh tuyến trục 106

0
15’). 

+ Nguồn số 2: Dây chuyền hoạt động. Tọa độ  X:582.475; Y: 1.330.290  (theo hệ 

toạ độ VN2000, múi chiếu 3
0
, kinh tuyến trục 106

0
15’). 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  Giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: 

Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng và QCVN 

26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT- 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể nhƣ sau:  
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 Tiếng ồn: 

TT Từ 6 – 21 giờ  

(dBA) 

Từ 21 – 6 giờ  

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thƣờng 

 Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày 

và mức gia tốc rung cho phép, 

dB 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 – 21 giờ Từ 21 – 6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thƣờng 
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CHƢƠNG V. KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với nƣớc thải 

1.1. Kết quả quan môi trƣờng định kỳ năm 2021 đối với nƣớc thải: 

Tần suất thực hiện: 03 tháng/lần thực quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nƣớc thải, 

cụ thể nhƣ sau: 

+ Lần I: ngày 24/6/2021 

+ Lần II: ngày 01/10/2021 

+ Lần III: ngày 01/12/2021 

Vì đặc thù sản xuất, nên Công ty chỉ sản xuất 8 - 9 tháng/năm, do đó Qúy 1 công 

ty không thực hiện đo đạc, lấy mẫu, phân tích. 

 Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 01-MT 2015/BTNMT, cột A, Kq = 0,9, Kf 

= 1,1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sơ chế cao su thiên nhiên. 

 Kết quả phân tích: 

Bảng 5.1: Kết quả phân tích nƣớc thải đầu ra HTXLNT 

 

TT 
Thông số Đơn vị  

Kết quả thử nghiệm QCVN 01-MT 

2015/BTNMT, 

cột A, kq = 

0,9, kf = 1,1 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

01 pH
(**) -- 6,15 7,13 6,96 6 -9 

02 TSS
(**) mg/L 33 32 34 49,5 

03 BOD5
(*) mg/L 25 26 24 29,7 

04 COD
(**) mg/L 54 53 55 99 

05 
Nitơ 

tổng
(**)

  
mg/L 12,2 27,5 22,4 49,5 

06 
Amoni  

(tính theo 

N)
 (*) 

mg/L 2,19 8,1 7,2 14,85 

Nguồn: Báo cáo giám sát môi trường năm 2021 của Nhà máy 

 Ghi chú: 

 (*): Thông số đã đƣợc Bộ Tài nguyên Môi trƣờng công nhận 

 (**): Thông số dã đƣợc ISO/IEC 17025:2017 công nhận 

 Nhận xét: 

Từ kết quả phân tích có thể thấy rằng chất lƣợng nƣớc thải của Công ty trong đợt 

quan trắc năm 2021 nằm trong QCVN 01-MT 2015/BTNMT, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1,1 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sơ chế cao su thiên nhiên. 
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1.2. Kết quả quan môi trƣờng định kỳ năm 2022 đối với nƣớc thải: 

- Tần suất thực hiện: 03 tháng/lần thực quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nƣớc 

thải, cụ thể nhƣ sau: 

+ Lần I: ngày 08/6/2022 

+ Lần II: ngày 07/9/2022 

+ Lần III: ngày 10/11/2022 

Vì đặc thù sản xuất, nên Công ty chỉ sản xuất 8 - 9 tháng/năm, do đó Qúy 1 công 

ty không thực hiện đo đạc, lấy mẫu, phân tích. 

+  Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 01-MT 2015/BTNMT, cột A, Kq = 0,9, Kf 

= 1,1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sơ chế cao su thiên nhiên. 

 Kết quả phân tích: 

Bảng 5.2: Kết quả phân tích nƣớc thải đầu ra HTXLNT 

 

TT 
Thông số Đơn vị  

Kết quả thử nghiệm QCVN 01-MT 

2015/BTNMT, 

cột A, kq = 

0,9, kf = 1,1 
Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

01 pH
(**) -- 6,42 7,32 7,7 6 -9 

02 TSS
(**) mg/L 36 32 39 49,5 

03 BOD5
(*) mg/L 27 21 23 29,7 

04 COD
(**) mg/L 68 62 51 99 

05 
Nitơ 

tổng
(**)

  
mg/L 13,7 18,7 32,1 49,5 

06 
Amoni  

(tính theo 

N)
 (*) 

mg/L 5,1 6,5 8,2 14,85 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 của Nhà máy 

Ghi chú: 

-  a: Thông số đã được Bộ Tài nguyên Môi trường công nhận 

-  b: Thông số dã được ISO/IEC 17025:2017 công nhận 

Nhận xét: 

Từ kết quả phân tích có thể thấy rằng chất lƣợng nƣớc thải của Công ty trong đợt 

quan trắc năm 2022 nằm trong QCVN 01-MT 2015/BTNMT, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1,2 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sơ chế cao su thiên nhiên. 

1.3. Kết quả quan môi trƣờng định kỳ năm 2023 đối với nƣớc thải: 

- Tần suất thực hiện: 03 tháng/lần thực quan trắc chất lƣợng môi trƣờng nƣớc 

thải, cụ thể nhƣ sau: 

+ Lần I: ngày 07/07/2023 
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+ Lần II: ngày 06/09/2023 

+ Lần III: ngày 07/12/2023 

Vì đặc thù sản xuất, nên Công ty chỉ sản xuất 8 - 9 tháng/năm, do đó Qúy 1 công 

ty không thực hiện đo đạc, lấy mẫu, phân tích. 

Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng: QCVN 01-MT 2015/BTNMT, cột A, Kq = 0,9, Kf = 

1,1 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sơ chế cao su thiên nhiên. 

  Kết quả phân tích: 

Bảng 5.3: Kết quả phân tích nƣớc thải của HTXLNT 

Stt Ký hiệu mẫu 

pH TSS 
BOD

5 
COD 

Tổng 

N 

Amoni 

(tính 

theo 

N) 

Tổng 

Coliform 

-- mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 
MPN/10

0ml 

1 Quý I Công ty không hoạt động 

2 

Quý II 

Nƣớc thải đầu 

vào 
6,38 65 1.660 2.906 504 248,5 14.000 

Nƣớc thải đầu ra 7,27 7 22 40 12 2,1 2.200 

3 

Quý III 

Nƣớc thải đầu 

vào 
5,71 425 1.152 2.186 385 171 24.000 

Nƣớc thải đầu ra 7,56 20 21 37 18 6,0 1.700 

4 

Quý IV 

Nƣớc thải đầu 

vào 
6,42 107 506 949 153 106 35.000 

Nƣớc thải đầu ra 7,08 39 26 49 33 7,8 1.100 

QCVN 01-

MT:2015/BTNMT, cột 

A (Kq=0,9; Kf=1,1) 

6 - 9 49,5 29,7 99 59,5 14,85 -- 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 của Nhà máy 

 Nhận xét: 

Từ kết quả phân tích có thể thấy rằng chất lƣợng nƣớc thải của Công ty trong đợt 

quan trắc năm 2022 nằm trong QCVN 01-MT 2015/BTNMT, cột A, Kq = 0,9, Kf = 1,2 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải sơ chế cao su thiên nhiên. 

2. Kết quả quan trắc môi trƣờng định kỳ đối với bụi, khí thải. 

2.1. Kết quả quan môi trƣờng định kỳ năm 2021 đối với khí thải: 
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- Tần suất thực hiện: 03 tháng/lần thực quan trắc chất lƣợng môi trƣờng đối với 

bụi, khí thải, cụ thể nhƣ sau: 

+ Lần I: ngày 24/6/2021 

+ Lần II: ngày 01/10/2021 

+ Lần III: ngày 01/12/2021 

Vì đặc thù sản xuất, nên Công ty chỉ sản xuất 8 - 9 tháng/năm, do đó Qúy 1 công 

ty không thực hiện đo đạc, lấy mẫu, phân tích. 

 Kết quả phân tích: 

Bảng 5.4: Kết quả phân tích bụi, khí thải 

Stt Ký hiệu mẫu 

Nhiệt 

độ 

Lƣu 

lƣợng 
Bụi CO SO2 NOx NH3 H2S 

o
C m

3
/h mg/Nm

3
 

1 Quý I Công ty không hoạt động 

2 
Quý II 

HA.21.2446 74,1 - 112 464 83,8 289 2,66 1,11 

3 
Quý III 

HA.21.4469 74,5 - 109 459 83,1 285 2,64 1,07 

4 
Quý IV 

HA.21.8001 74,3 - 111 462 83,5 287 1,63 KPH 

QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B (Kp=1; Kv=1,2) 
-- -- 240 1.200 600 1.020 60 9 

Nguồn: Báo cáo giám sát môi trường năm 2021 của Nhà máy 

 Nhận xét:  

Chất lƣợng môi trƣờng khí thải: Các chỉ tiêu đều có giá trị năm trong giớ hạn cho 

phép của QCVN: QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B (Kp = 1,0; Kv = 1,2) – Quy chuẩn 

kỹ quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

2.2. Kết quả quan môi trƣờng định kỳ năm 2022 đối với khí thải: 

Tần suất thực hiện: 03 tháng/lần thực quan trắc chất lƣợng môi trƣờng đối với 

bụi, khí thải, cụ thể nhƣ sau: 

+ Lần I: ngày 08/6/2022 

+ Lần II: ngày 07/9/2022 

+ Lần III: ngày 17/11/2022 

Vì đặc thù sản xuất, nên Công ty chỉ sản xuất 8 - 9 tháng/năm, do đó Qúy 1 công 

ty không thực hiện đo đạc, lấy mẫu, phân tích. 
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Bảng 5.5: Kết quả quan trắc khí thải định kỳ 

Stt Ký hiệu mẫu 

Nhiệt 

độ 

Lƣu 

lƣợng 
Bụi CO SO2 NOx NH3 H2S 

o
C m

3
/h mg/Nm

3
 

1 Quý I Công ty không hoạt động 

2 
Quý II 

HA.22.02900.07 79,5 - 134 332 89 129 23,4 5,1 

3 
Quý III 

 69,7 - 94 482 101 275 6,32 4,66 

4 
Quý IV 

 59,8  42 211 0 53 7,05 4,29 

QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B (Kp=1; Kv=1,2) 
-- -- 240 1.200 600 1.020 60 9 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 của Nhà máy 

 Nhận xét:  

Chất lƣợng môi trƣờng khí thải: Các chỉ tiêu đều có giá trị năm trong giớ hạn cho 

phép của QCVN: QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B (Kp = 1,0; Kv = 1,2) – Quy chuẩn 

kỹ quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

2.3. Kết quả quan môi trƣờng định kỳ năm 2023 đối với bụi, khí thải: 

Tần suất thực hiện: 03 tháng/lần thực quan trắc chất lƣợng môi trƣờng đối với 

bụi, khí thải, cụ thể nhƣ sau: 

+ Lần I: ngày 07/7/2023 

+ Lần II: ngày 06/9/2023 

+ Lần III: ngày 07/12/2023 

Vì đặc thù sản xuất, nên Công ty chỉ sản xuất 8 - 9 tháng/năm, do đó Qúy 1 công 

ty không thực hiện đo đạc, lấy mẫu, phân tích. 

Bảng 5.6: Kết quả quan trắc khí thải định kỳ 

Stt Ký hiệu mẫu 

Nhiệt 

độ 

Lƣu 

lƣợng 
Bụi CO SO2 NOx NH3 H2S 

o
C m

3
/h mg/Nm

3
 

1 Quý I Công ty không hoạt động 

2 
Quý II 

07.07.KT02 48,2 11.278 49,2 0 2 1 11,7 2,7 

3 
Quý III 

06.9.KT01 46,8 5.466 47,3 0 0 0 8,73 2,49 
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4 
Quý IV 

07.12.KT01 46,1 -- 53,6 0 0 0 19,7 2,85 

QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B (Kp=1; Kv=1,2) 
-- -- 240 1.200 600 1.020 60 9 

Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2023 của Nhà máy 

 Nhận xét:  

Chất lƣợng môi trƣờng khí thải: Các chỉ tiêu đều có giá trị năm trong giớ hạn cho 

phép của QCVN: QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B (Kp = 1,0; Kv = 1,2) – Quy chuẩn 

kỹ quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 
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CHƢƠNG VI. CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA CƠ SỞ 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

Hệ thống xử lý nƣớc thải, công suất 512 m
3
/ngày của Nhà máy chế biến mủ cao 

su Phú Thịnh đã đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng cấp Giấy xác 

nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trƣờng phục vụ giai đoạn vận hành tại Giấy 

xác nhận số 01/GXN-STNMT ngày 03/3/2017. Đến thời điểm hiện tại, hệ thống xử lý 

nƣớc thải không thay đổi, vì vậy công ty không thực hiện vận hành thử nghiệm hệ 

thống xử lý nƣớc thải theo quy định tại Điều 31 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính Phủ. 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm  

Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn 

thành của Dự án cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 6.1: Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm và công suất của các công 

trình 

TT 
Công trình xử lý 

chất thải 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất tại thời 

điểm vận hành 

thử nghiệm 

Công suất dự kiến 

đạt đƣợc khi kết 

thúc giai đoạn vận 

hành thử nghiệm 

Ghi chú 

1 

Hệ thống xử lý 

nƣớc thải công suất 

512 m
3
/ngày đêm. 

- - 
100% công suất  

của hệ thống 

100% công suất  của 

hệ thống 

Không thuộc 

đối tƣợng vận 

hành thử 

nghiệm 

2 

Hệ thống xử lý khí 

thải lò dầu tản nhiệt, 

công suất 15.300 

m
3
/h 

01/06/2024 30/11/2024 
100% công suất so 

của hệ thống 

100% công suất của 

hệ thống 

 

(Nguồn: Công ty CP ĐT XD cao su Phú Thịnh) 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải 

 Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu; kế hoạch đo đạc, lấy và phân 

tích mẫu chất thải để đánh gia hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý chất thải 

(lấy mẫu tổ hợp và mẫu đơn) 

Bảng 6.2: Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu chất thải trƣớc khi 

thải ra ngoài môi trƣờng. 

Vị trí thu mẫu Thông số 
Thời gian 

đo đạc 
Tần suất lấy mẫu 

Đối với hệ thống xử lý khí thải lò dầu tản nhiệt, công suất 15.300 m
3
/h 

Thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý khí thải lò hơi 

Ống thoát khí thải sau hệ 

thống xử lý khí thải lò 

Lƣu lƣợng, nhiệt độ, bụi tổng, 

CO, SO2, NOx, NH3, H2S 

06/2024 – 

11/2024 

15 ngày/lần 

(03 lần lấy 
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Vị trí thu mẫu Thông số 
Thời gian 

đo đạc 
Tần suất lấy mẫu 

dầu tản nhiệt mẫu/ngày. Mỗi lần 

đo đạc, lấy và phân 

tích mẫu tổ hợp 

Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý khí thải 

lò hơi (07 ngày liên tiếp) 

Ống thoát khí thải sau hệ 

thống xử lý khí thải lò 

dầu tản nhiệt 

Lƣu lƣợng, nhiệt độ, bụi tổng, 

CO, SO2, NOx, NH3, H2S 

07 ngày 

liên tục 

sau giai 

đoạn điều 

chỉnh 

01 lần/ngày (01 

mẫu đơn) 

 Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch: 

- Tên đơn vị lấy mẫu, đo đạc, phân tích: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trƣờng tỉnh Bình Phƣớc. 

- Địa chỉ: Quốc lộ 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Điện thoại/Fax: 02713.885586 

- Vimcerts: 246. 

2. Chƣơng trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

2.1.1. Quan trắc nƣớc thải:  

- Vị trí quan trắc: 01 mẫu nƣớc thải đầu ra HTXLNT. 

- Tần suất: 3 tháng/lần và 3 lần/năm. Vì đặc thù sản xuất tại Nhà máy nên Công 

ty chỉ hoạt động sản xuất 9 tháng/năm. 

- Thông số giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, N tổng, Amoni. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 01-MT:2015/BTNMT, cột A với hệ số Kq = 0,9; Kf 

= 1,1. 

2.1.2. Quan trắc bụi, khí thải: 

- Vị trí giám sát: 01 điểm tại ống khói lò dầu tản nhiệt 

- Chỉ tiêu giám sát: Lƣu lƣợng, nhiệt độ, bụi tổng, CO, SO2, NOx, NH3, H2S. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần và 3 lần/năm. Vì đặc thù sản xuất tại Nhà máy 

nên Công ty chỉ hoạt động sản xuất 9 tháng/năm. 

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

2.2. Chƣơng trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

- Quan trắc nƣớc thải: Hiện tại Công ty chƣa lắp đặt hệ thống quan trắc tự động. 
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3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trƣờng hàng năm 

Căn cứ theo đơn giá quan trắc môi trƣờng tại Quyết định số 1925/QĐ-UBND 

ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh Bình Phƣớc về việc ban hành đơn giá hoạt động quan 

trắc môi trƣờng trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc, dự toán kinh phí thực hiện quan trắc môi 

trƣờng hàng năm khoảng 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng). 

  



Chủ dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng cao su Phú Thịnh 58 

CHƢƠNG VII. KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bình Phƣớc 

Đoàn kiểm tra đƣợc thành lập theo Quyết định số 511/QĐ-STNMT ngày 

17/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Bình Phƣớc về việc kiểm tra việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, đất đai và tài nguyên 

nƣớc đối với các Dự án chế biến mủ cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc thì đối với 

Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng cao su Phú Thịnh: 

- Thời gian kiểm tra: ngày 22/12/2022. 

- Theo Kết luận thanh tra số 24/KLKTr-STNMT ngày 10/3/2023 của Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trƣờng đối với các Dự án chế biến mủ cao su 

trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc thì Nhà máy chế biến mủ cao su Phú Thịnh - Công ty Cổ 

phần Đầu tƣ Xây dựng cao su Phú Thịnh nhƣ sau: 

Công ty đã lập Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng và đƣợc ƢBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 29/11/2014; đã đƣợc xác nhận hoàn 

thành công trình bảo vệ môi trƣờng tại Giây xác nhận sô 01/GXN- STNMT ngày 03/3 

/2017. 

+ Công ty đã lập báo cáo công tác bảo vệ môi trƣờng định kỳ theo quy định; đã 

đƣợc cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; đã hợp đồng với đơn vị có 

chức năng thu gom, xử lý chất thải nguy hại (loại chất thải nguy hại phát sinh gồm: 

Hộp mực ỉn thải có các thành phẩn nguy hại; bóng đèn huỳnh quang thải; dầu động cơ, 

hộp so và bôi trơn thải; bao bì mền thải; giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại; pin, ắc quy chì thải...); đã thực hiện việc quản lý chất thải nguy hại theo 

quy định. 

+ Công ty đã xây dựng các công trình bảo vệ môi trƣờng theo Báo cáo đánh giá 

tác động môi trƣờng. Tại thời điểm kiểm tra cho thây Công ty đã vận hành các công 

trình bảo vệ môi trƣờng đúng quy trình theo quy định. Chƣa lắp đặt trạm quan trắc 

nƣớc thải liên tục, tự động cho hệ thống xử lý nƣớc thải. 

+ Lƣợng nƣớc thải phát sinh trong quá trình hoạt động khoảng 400 m
3
/ngày.đêm 

đƣợc thu gom, xử lý sau đó thải ra môi trƣờng. Tại thời điểm kiểm tra Đoàn kiểm tra 

đã tiến hành thu 01 mẫu nƣớc thải để phân tích, giám định. Qua kết quả phân tích mẫu 

nƣớc thải cho thấy các thông số đƣợc phân tích đều đạt cột A, QCVN 01-

MT:2015/BTNMT. 

+ Lƣợng khí thải phát sinh từ lò sấy đƣợc thu gom qua hệ thống xử lý thông qua 

ống khói thoát ra môi trƣờng. Do, Công ty sử dụng nhiên liệu đốt là là dầu DO nên 

nồng độ các thông số môi trƣờng trong khí thải phát sinh thấp, ít ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng. Vì vậy, Đoàn kiếm tra không tiến hành thu mẫu khí để đánh giá.  
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CHƢƠNG VIII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

1.  Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trƣờng. 

Chủ dự án cam kết các số liệu trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng là 

hoàn toàn đúng sự thật. Nếu có gì sai trái, chủ đầu tƣ xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trƣớc pháp luật Việt Nam. 

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trƣờng và các yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng khác có liên quan. 

- Tuân thủ luật bảo vệ môi trƣờng và các văn bản dƣới luật 

- Cam kết thực hiện chƣơng trình giám sát chất lƣợng môi trƣờng định kỳ trong 

nội dung báo cáo. 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu: Nghiêm túc thực hiện các 

biện pháp khống chế nguồn ô nhiễm phát sinh từ hoạt động của dự án theo đúng 

phƣơng án kỹ thuật đã nêu trong Giấy phép môi trƣờng này.  

- Chủ đầu tƣ cam kết vận hành các công trình bảo vệ môi trƣờng đúng công suất 

và đủ tải. 

- Cam kết thực hiện các phƣơng án phòng ngừa và ứng phó rủi ro đối với hệ 

thống thu gom và xử lý nƣớc thải, khí thải trong giai đoạn vận hành và phải có phƣơng 

án kiểm soát khí thải từ hoạt động sản xuất của dự án.  

- Trong quá trình hoạt động, Công ty cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

mùi hôi không gây ảnh hƣởng đến ngƣời dân xung quanh; không để ngƣời dân khiếu 

nại, khiếu kiện.  

+ Đảm bảo các nguồn khí thải, tiếng ồn phát sinh do hoạt động sản xuất của xí 

nghiệp nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN), Tiêu 

chuẩn Việt Nam (TCVN): 

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

QCVN 19:2009/BTNMT (cột B): Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. 

+ Đảm bảo xử lý nƣớc thải phát sinh từ hoạt động sản xuất của Nhà máy đạt 

QCVN 01-MT:2015/BTNMT, cột A trƣớc khi thải ra suối Dakrim. 

+ Chất thải nguy hại: Thu gom vào kho chứa CTNH và ký hợp đồng với đơn vị 

có chức năng thu gom và xử lý theo quy định. 
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 PHỤ LỤC 

 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trƣờng; 

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu; 

- Văn bản quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng; 

- Phiếu kết quả quan trắc môi trƣờng; 

- Cac giấy tờ pháp lý liên quan; 

 

 


